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SỞ Y TẾ NINH BÌNH 

TRUNG TÂM Y TẾ NHO QUAN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-TTYT 
 

Nho Quan, ngày       tháng 6 năm 2021 
 

 

BÁO CÁO  

Tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 

(Tính đến 09h00 ngày 18/ 6/2021) 

 

1. Tổng toàn huyện các trường hợp hiện nay đang được cách ly, theo 

dõi hoặc giám sát: 153 trường hợp 

- Cách ly tại cơ sở y tế: 03 trường hợp 

- Cách ly tập trung: 10 trường hợp 

- Cách ly tại nhà, nơi cư trú: 140 trường hợp 

2. Số trường hợp hết thời gian cách ly y tế tại nhà: 46 trường hợp. 

3. Số mẫu đã lấy để xét nghiệm tính từ ngày 29/4/2021 đến nay: 10938 

mẫu 

Trong đó: 

- Số mẫu đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2: 10909 mẫu. 

- Số mẫu đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 02 mẫu (BN 2995, 

BN 4606 tái dương tính) 

- Số mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm: 27 

- Số mẫu đã lấy nhưng không đủ tiêu chuẩn dịch tễ để xét nghiệm: 0 

4. Tình hình khác 

- Số trường hợp được rà soát theo công văn số 1090/ CV-BCĐ ngày 

25/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình : 47 

trường hợp.  

Trong đó, số trường hợp hiện có mặt tại địa phương : 04 trường hợp (02 

trường hợp được cách ly tập trung theo quy định ; 02 trường hợp còn lại có mặt 

tại địa phương trước ngày 01/5/2021) 

- Số trường hợp về từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở II trở về địa 

phương (tính từ ngày 14/4/2021 đến ngày 27/5/2021) : 08 trường hợp (đã được 

cách ly tập trung theo quy định). 

- Số trường hợp về từ Bệnh viện K cơ sở III Tân Triều trở về địa phương 

(tính từ ngày 17/4/2021 đến ngày 27/5/2021) : 129 trường hợp. Từ ngày 

28/5/2021 đến nay có 12 trường hợp. 

- Số trường hợp về từ công ty Panasonic (tiếp xúc gần với BN 2927) : 01 

trường hợp (đã được cách ly tập trung theo quy định). 
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- Số trường hợp đi cùng chuyến bay VN160 với chuyên gia Trung Quốc 

nhiễm Sars – CoV- 2 : 02 trường hợp (đã được cách ly tập trung theo quy định). 

- Số trường hợp đi cùng chuyến bay VJ546 với BN 3092 : 01 trường hợp 

(đã được cách ly tập trung theo quy định). 

- Số trường hợp về từ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh : 02 trường hợp 

(đã được cách ly tập trung theo quy định). 

- Số trường hợp tiếp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân BN3868 : 02 trường 

hợp (đã được cách ly tập trung theo quy định). 

- Số trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân Q.T.N (là trường hợp 

nghi nhiễm tại Bắc Giang) : 12 trường hợp. 

- Số trường hợp về từ huyện Việt Yên, Bắc Giang (từ ngày 15/5/2021 đến 

nay) : 05 trường hợp (đã được cách ly tập trung theo quy định). 

- Số trường hợp về từ công ty may Tinh Lợi 2, xã Lai Vu, huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương : 01 trường hợp (đã được cách ly tập trung theo quy 

định). 

- Số trường hợp về từ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (liên 

quan đến địa điểm nguy cơ) : 01 trường hợp. 

- Số trường hợp về từ Gò Vấp – thành phố Hồ Chí Minh (từ 13/5/2021 

đến ngày 13/6/2021) : 07 trường hợp (đã được cách ly tập trung theo quy định). 

- Số trường hợp được cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà sau khi đã hoàn 

thành cách ly tập trung : 04 trường hợp. 

- Tổng số lượt người được kiểm soát tại chốt cầu Lập Cập (tính từ ngày 

28/5/2021 đến nay) là 4945 lượt người. Trong đó : 

+ Số được khai báo y tế : 4945 lượt người 

+ Số người có biểu hiện sốt, ho, khó thở… : 0 người 

+ Số người có yếu tố dịch tễ dịch Covid-19 : 0 người 

5. Các hoạt động chỉ đạo 

- Đẩy mạnh truyền thông cho cộng đồng về các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 ; 

- Tiếp tục giám sát, điều tra phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc 

bệnh và các trường hợp từ các vùng dịch, ổ dịch trong nước về địa phương./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- UBND huyện; 

- CDC Ninh Bình; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu. 

                GIÁM ĐỐC 

 

 

 
          Hoàng Anh Tuấn 
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PHỤ LỤC 
 

A.  CẬP NHẬT ĐỊA ĐIỂM PHONG TỎA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 

(Tính đến 17h ngày 17/6/2021) 
 

1. Tỉnh Hà Nam 

- Thôn Gốm, xã Thủy Lôi, Kim Bảng từ 03/5/2021 

- Một phần thôn 3 Phú Đa, Xã Công Lý, huyện Lý Nhân từ 16/5/2021 

- Ngõ 199, đường Trường Chinh, Hai bà Trưng, Tp. Phủ Lý từ 12/5/2021 

2. Tỉnh Hưng Yên 

- Tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, Thị xã Mỹ Hào 

3. Thành phố Hà Nội 

- Tòa nhà Park 9 và Park 11, Park Hill, Time City, phường Mai Động, quận 

Hoàng Mai từ 23/5/2021 

- 4 tòa nhà Goldmark City 

- Ngách 41/47 Khương Trung, Nhân Chính, Thanh Xuân 
- Tòa 17T4 KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân 

- Tòa nhà HH02A thuộc chung cư Eco Lake View, 32 Đại Từ, Hoàng Mai từ 

27/5/2021 

- 21/53 ngõ 68 ,Quan Hoa,Cầu Giấy,Hà Nội,Phong tỏa từ ngày 24/5/2021 

- tòa CT12 N2 chung cư 183 Hoàng Văn Thái,Cầu Giấy, Hà Nội, Phong tỏa từ 

ngày 25/5/2021 

- Công ty T&T, Số 2A, Phạm Sư Mạnh,Phan Chu Trinh,Hoàn Kiếm ,Hà Nội,Từ 

ngày 9/5/2021, Phong tỏa ngày 23/5/2021 

- Khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa Thạch Thất, Thạch Thất, Hà Nội, 

Phong tỏa từ ngày 21/5/2021 

- 91/639 Hoàng Hoa Thám,Ba Đình,Hà Nội, Phong tỏa từ ngày 25/5/2021 

- Khách sạn Fraser Suites, 51 Xuân Diệu, Tây Hồ từ 29/5/2021 

Quận Đống Đa: 
- Ngõ 554, Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội,Phong tỏa từ ngày 

24/5/2021 
- Số 45/41/66 Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội, Phong tỏa từ ngày 

24/5/2021 
- P109 A4 TT Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, Phong tỏa từ ngày 

25/5/2021 
- Nhà L1 Tập thể Việt năng lượng,Đống Đa,Hà Nội,Phong tỏa từ ngày 

25/5/2021 

Gia Lâm: 

- Thôn Linh Quy Bắc,Kim Sơn,Gia Lâm,Hà Nội,Phong tỏa Từ ngày 9/5/2021 

- Thôn Linh Quy Đông,Kim Sơn,Gia Lâm,Hà Nội,Phong tỏa Từ ngày 9/5/2021 

- Thôn Ngồ Ba,Kim Sơn,Gia Lâm,Hà Nội,Phong tỏa Từ ngày 9/5/2021 

- Thôn Cây Đề,Kim Sơn,Gia Lâm,Hà Nội,Phong tỏa Từ ngày 9/5/2021 
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- Tầng 5 tòa nhà D5, khu đô thị Đặng Xá, Đặng Xá, Gia Lâm 

- Tòa nhà S2.02 khu đô thị Vinhomes Ocean park, hà nội,Đa Tốn,Gia Lâm,Hà 

Nội,Phong tỏa từ ngày 22/5/2021 

- Khu B11, B13 Tổ dân phố Cơ khí,Yên Viên,Gia Lâm,Hà Nội,Phong tỏa từ 

ngày 24/5/2021 

Quận Hà Đông: 

- P702 CT 3B KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Phong tỏa từ ngày 

25/5/2021 

- Chung cư Hemisco Xa La, Phúc La từ 3/6/2021 

Quận Thanh Xuân: 
- ngõ 47/41/1,Khương Trung,Thanh Xuân,Hà Nội,Phong tỏa từ ngày 24/5/2021 
- Tòa nhà 17T4 Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính,Thanh Xuân,Hà Nội,Phong 

tỏa tạm thời từ ngày 24/5/2021 
- Chung cư The Legend số 109 Nguyễn Tuân,Thanh Xuân,Hà Nội,phong toả 

tạm thời từ ngày 24/5/2021 
- Phong tỏa CT 12 N2 chung cư 183 Hoàng Văn Thái,Thanh Xuân,Hà 

Nội,Phong tỏa từ ngày 25/5/2021 
Quận Long Biên: 
- Tòa nhà H2, khu đô thị Việt Hưng,Long Biên,Hà Nội,Phong tỏa từ ngày 

22/5/2021 
- chung cư Đầm Nấm, tổ dân phố số 3,Phường Thượng Thanh,Long Biên,Hà 

Nội,Phong tỏa từ ngày 24/5/2021 
- Tổ dân phố số 17B,Phường Đức Giang,Long Biên,Hà Nội,Phong tỏa từ ngày 

24/5/2021 
- Phong tỏa tạm thời tòa nhà CT15 GreenPark tổ 11,Long Biên,Hà Nội,Phong 

tỏa từ ngày 25/5/2021 
- Công trường xây dựng trường THCS, tổ 2,Phúc Lợi,Long Biên,Hà Nội, 
- Tầng 12 chung cư CT4 khu đô thị Việt Hưng,Long Biên,Hà Nội,Phong tỏa từ 

ngày 25/5/2021 
Huyện Đông Anh: 

Quận Hoàng Mai: 

- Ngách 42/185, Thịnh Liệt, Hoàng Mai từ 24/5/2021 

- Tòa A khu The Zen, khu đô thị Gamuda Garden, Phường Trần Phú,Quận 

Hoàng Mai,Hà Nội,Phong tỏa từ 24/5/2021 

- Tòa CT1, Chung cư Gelexia Riverside, Phường Yên Sở,Quận Hoàng Mai,Hà 

Nội,Phong tỏa từ 24/5/2021 

- Công ty SUNLED: Số 96, D6, Khu đô thị Đại Kim,Quận Hoàng Mai,Hà 

Nội,Từ ngày 9/5/2021 

- Đăng kiểm ôtô: Gần đền Lừ,Quận Hoàng Mai,Hà Nội,Sáng ngày 22/5/2021 

- Tòa HUD3 Nguyễn Đức Cảnh,Quận Hoàng Mai,Hà Nội,Phong tỏa từ ngày 

25/5/2021 

- 6/47 Hoàng Văn Thụ,Quận Hoàng Mai,Hà Nội,Phong tỏa từ ngày 25/5/2021 
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- P818 đơn nguyên 3 CT 4 Bắc Linh Đàm,Quận Hoàng Mai,Hà Nội,Phong tỏa 

từ ngày 25/5/2021 

- Tòa nhà N01 K35 Tâm Mai,Quận Hoàng Mai,Hà Nội,Phong tỏa từ ngày 

25/5/2021 

- Tòa nhà Park 7, Time City, phường Mai Động từ 3/6/2021 

Quận Hai Bà Trưng: 

- Tòa nhà 15T2, chung cư 310 Minh Khai,Hai Bà Trưng,Hà Nội,Phong tỏa tạm 

thời từ ngày 24/5/2021 
- Số 68/96 ngõ Tự Do,Đồng Tâm,Hai Bà Trưng,Hà Nội,Phong tỏa từ ngày 

24/5/2021 
- Tầng 8 Chung cư 536 Minh khai,Hai Bà Trưng,Hà Nội,Phong tỏa từ ngày 

25/5/2021 
Quận Bắc Từ Liêm: 

- Chung cư Ecohome 3, đường Tân Xuân, Đông Ngạc,Bắc Từ Liêm,Hà 

Nội,Phong tỏa từ ngày 17/5/2021 
- Tòa R4A Goldmark City, phường Phú Diễn,Bắc Từ Liêm,Hà Nội,Phong tỏa từ 

ngày 24/5/2021 
Huyện Thanh Trì: 

- Bệnh viện K Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 

- Thôn 5, Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội, Phong tỏa ngày 14/5/2021 

- Ngõ 215/3 Triều Khúc,Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Phong tỏa từ ngày 

24/5/2021 

Huyện Thường Tín: 

- Quang Hiền,Hiền Giang,Thường Tín,Hà Nội,Phong tỏa từ 14/5/2021 

- Công ty Sland ( Hiền Giang, huyện Thường Tín), Hiền Giang,Thường Tín,Hà 

Nội,Phong tỏa từ 14/5/2021 

Huyện Sóc Sơn: 

- Xóm Trại Tây, thôn Tăng Long, xã Việt Long 

- Ngõ 2, thôn Quảng Hội, xã Quang Tiến 

Huyện Sơn Tây: 

Huyện Thanh Oai: 

- Tòa nhà HH02B, khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê 

Huyện Chương Mỹ: 

Huyện Phúc Thọ 

4. Thành phố Hồ Chí Minh 

- Trung tâm Y khoa Medic (Bệnh Viện Hòa Hảo), quận 10 

- Tòa nhà Sogetraco trên đường Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận 

- Bệnh viện Nhân dân Gia Định, phường 7, quận Bình Thạnh 

- Cây xăng ngã 4 Lê Văn Việt đường Lã Xuân Oai,  phường Tăng Nhơn Phú A, 

TP Thủ Đức 

- Sunview Town, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức 

- 139 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình 
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- Hẻm 178/81 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh 

- Chợ Hóc Môn, TT Hóc Môn, huyện Hóc Môn 

- Chợ Huế, Bà Điềm 6, Ấp Hậu Lân, Xã Bà Điềm, huyện Hóc Môn 

- CC Sơn Kỳ 1, đường DC13, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú 

- Hẻm 25 Nguyễn Minh Châu, phường Phú Trung, quận Tân Phú 

- Hẻm 17 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, quận tân Phú 

- Trung tâm Y khoa Medic, Hòa Hảo, phường 4, quận 10, TP.HCM, từ 8h đến 

14h ngày 19/5/2021 

- Hẻm 83, tổ 15, Hưng Lân, Bà Điểm 

- Hẻm 33 Đào Tông Nguyên, KP7, huyện Nhà Bè 

- Điểm bầu cử trường đại học Công nghệ thông tin,Tân Phú,Hồ Chí Minh,Từ 

17-17h30 ngày 23/5 
- Khu phố 6, Phường 8, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Phong tỏa ngày 20/5/2021 
- Hẻm 287, Nguyễn Đình Chiểu, ,Phường 5,Quận 3,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ 

ngày 20/05/2021 

- Hẻm 245, Khu Mả Lạng, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM, phong 

tỏa từ ngày 31/5/2021 

- Hẻm chợ thuộc KP6, 7, phường 4, quận 8 từ 31/5/2021 

- Hẻm 95, đường số 3, phường 9, quận Gò Vấp từ 02/6/2021 

- BVĐK Nam Sài Gòn phong tỏa từ 2/6/2021 
- BV quận Tân Phú phong tỏa từ 2/6/2021 
- Hẻm 108/E5 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình từ 3/6/2021 
- Khu biệt thự Valora Kikyo, đường 11, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức từ 

04/6/2021 
- BVĐK Gò Vấp từ 03/6/2021 

- Tầng 16, Lô C, CC Phúc Yên 1, phường 15, quận Tân Bình từ 31/5/2021 

- Lô E25, chung cư Bellaza, phường Phú Mỹ, quận 7 từ 04/6/2021 

Quận 1: 

- 111 Pasteur, phường Bến Nghé 

- 144 Tôn Thất Đạm 

- Cty TNHH Harmory Hotel 32 – 34 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành 

- Lô TK5 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho 

- Block A, chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho 

- 90 Trần Đình Xu, phường Cô Giang 

- Hẻm 138-148 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh 

- Cty H-Nam 148 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh 

- Hẻm 245/59 đến 245/35 Nguyễn Trãi (Khu Mã lạng), phường Nguyễn Cư Trinh 

- 50D Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành 

- Hẻm 120 Trần Hưng Đạo, Hẻm 103/35 đến 102/59 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão 

- Hẻm 212/158, Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định 

Quận 2: 

Quận 3: 
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- Hẻm 284, Lê Văn Sỹ, phường 14 

- 51/22 Cao Thắng, phường 3 

- 611 Điện Biên Phủ, phường 1 

- Hẻm 436/59 Cách mạng tháng 8, Phường 11 

Quận 4: 

- Quán Trung Nguyên E-coffee, số 01 Lô B2 chung cư phường 3 

- Cà phê Trung Nguyên, số 46 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13 

- Chung cư H2, 196 Hoàng Diệu, phường 8 

- Hẻm cụt 1/25D Hoàng Diệu, phường 13 

Quận 5: 

- Hẻm 740 Võ Văn Kiệt, P1 

- Block A, Chung cư Phan Văn Trị, P2 

- Chung cư 43 An Bình, P6 

- Một phần đường Nguyễn Thời Trung, P6 

- Số 3 Trần Nhân Tôn, P9 

- Số 77 Trần Nhân Tôn, phường 9 

- 37 và 41 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10 

- Đường Ký Hòa, đoạn từ Triệu Quang Phục đến Lương Nhữ Học, P11 

- Một phần đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 12 

- Cty TNHH Kim Minh C.L, 95B Trịnh Hoài Đức, P13 

- Đường Trịnh Hoài Đức, P13 

- Một phần đường Gò Công, P13 

- Hẻm 77 Nguyễn Thi, P13 

- Chung cư 21 Phú Giáo, phường 14 

Quận 6: 

- Hẻm 229 Phạm Văn Chi, P3 

- Hẻm 53 Bửu Đình, P5 

- Một phần đường Lê Quang Sung, P6, Q6 

- Khu vực từ nhà 92D/37 Hậu Giang đến 136/34 Hậu Giang, P6 

- 136 Hậu Giang, P6 

- 51 Bà Lài, phường 8 

- Một phần đường Nguyễn Văn Luông, P11 

- 110/9 Bà Hom P13 Q6 

- Hẻm 64 Đặng Nguyên Cẩn P14 Q6 

- Hẻm 103 Tân Hóa P14 Q6 

Quận 7: 

- Tuyến hẻm số 301 đến số 30/108 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng 

- Tầng 32 tòa nhà Riviera Point, số 2 Nguyễn Văn Tưởng, phường Tân Phú 

- Đầu đường Lâm Văn Bền đến 71 đường 53, phường Tân Quý 

- Ngân hàng VIB, số 5 – 7 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng 

- Số 50 đến 78 đường số 1 và số 37 đến 101 đường số 1, KP3, phường Bình Thuận 

- Tháp E25, Chung cư bellaza, đường số 2, phường Phú Mỹ 

- số 67 đường 53 phường Tân Quy 
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- Tầng 32 tòa nhà Rivieva Point số 2 Nguyễn Văn Tưởng, Tân Phú 

- 53/28 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông 

- Số 31-35 đường 5K, phường Tân Thuận Tây 

Quận 8: 

- Hẻm 432 Dương Bá Trạc, phường 1 

- Hẻm 290 Phạm Thế Hiển, phường 3 

- SN 38 – 148 đường Tám Danh, phường 4 

- Hẻm 2129 Phạm Thế Hiển, phường 6 

- SN 1 – 75 đường Phong Phú, phường 12 

- CC Nguyễn Phúc, lô B, phường 16 

- Hẻm 450B Dương Bá Trạc, phường 1 

- Đoạn đường D7 khu dân cư Sài Gòn Chợ Lớn, phường 7 

- Hẻm 337 Hưng Phú, phường 8 

- Hẻm 117H Hoài Thanh (Từ số nhà 117H/1 đến số nhà 117H/37), phường 14 

- Đường số 2 Khu tái định cư Cảng Phú Định, phường 16 

- Hẻm 225 Tạ Quang Bửi, phường 3 

- Hẻm 732/7 Phạm Thế Hiển, phường 4 

- Gầm cầu Hiệp Ân đến 15/5 Bông Sao, phường 5 

- Đường số 2, KDC Khiêm Khải, phường 5 

- 1A An Dương Vương, phường 16 

- Hẻm 25/2 An Dương Vương, phường 16 

Quận 10: 

- Hẻm 133 Hòa Hưng 

- Hẻm 392 Cao Thắng 

- Hẻm 231 Nguyễn Duy Dương, phường 4 

- Hẻm 138 Ngô Quyền, phường 5 

- Hẻm 652-654 Lê Hồng Phong, phường 10 

- Hẻm 275 đường 3/2 phường 10 

Quận 11: 

- Lô 4 Khu B chung cư Phú Thọ, Phường 15 

Quận 12: 

- Tầng 6 tòa nhà Concentrix, công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Hưng Thuận 

- Block A2, chung cư Mosocow Tower, phường Tân Thới Nhất 

- Tổ 8, KP 3B, phường Thạch Lộc 

- Tổ 7, KP 1A, phường Đông Hưng Thuận 

- Tổ 10, KP2, phường Đông Hưng Thuận 

- Hẻm 481, KP4, phường Đông Hưng Thuận 

- Mầm non Anh Đào, phường Đông Hưng Thuận 

- Gánh đậu Galaxy NVQ, phường Đông Hưng Thuận 

- 523/28/2 Lê Văn Khương, KP 5, phường Hiệp Thành 

- P404 số 60, tổ 6, KP7, phường Tân Hưng Thuận 

- Block A2, block B Chung cư Moscow Tower 19, phường Tân Thới Nhất 

- Chung cư Hưng Ngân, 48A đường Dương Thị Mười, phường Tân Chánh Hiệp 
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- Tổ 68, Khu phố 6, phường Tân Thới Nhất 

- Chung cư Topaz Home 102 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất 

- TTN 22, Khu phố 4, phường Tân Thới Nhất 

- Tổ 8, khu phố 3b, phường Thạnh Lộc 

- Hẻm 170 Hà Huy Giáp (Tổ 10, KP 3A, Thạnh Lộc) 

- Tổ 4, khu phố 3c, phường Thạnh Lộc 

- Tổ 15, kp3b, phường Thạnh Lộc 

- Tổ 2, khu phố 3b, phường Thạnh Lộc 

- Huyndai Thới An, phường Thới An 

- Công ty MBK số 9, phường Trung Mỹ Tây 

- Tổ 23C, KP2, Hiệp Thành 

- Tổ 55, KP5, Hiệp Thành 

- Một phần tổ 3, tổ 5, KP 2 

- Block C chung cư Prosper Plaza Tân Thới Nhất 

- Tổ 18, khu phố 2, Tân Thới Nhất 

- Kho chứa hàng CTTM Nguyễn Kim đường TTN 08 khu phố 3 phường Tân Thới Nhất 

- Tổ 10 KP2, phường Tân Thới Hiệp 

Huyện Bình Chánh: 

- Ấp 6, xã Lê Minh Xuân 

- 123/a ấp 2, QL50, phường Phong Phú 

- Nguyễn Hữu Trí, TT Tân Túc 

- Một phần hẻm tổ 12, 13 ấp 5, phường Vĩnh Lộc A 

- CC Sinh Lợi, đường số 8, Bình Hưng 

- Bệnh viện Nam Sài Gòn, 88 Đường Số 8, Bình Hưng, Bình Chánh 

- Bưu điện, E9/37 đường Nguyễn Hữu Trí, Khu phố 5, Thị trấn Tân Túc 

- Tiệm bánh Ngon Nhất, ấp 2, xã Phong Phú 

- 1 phần Tổ 8-9 ấp 3 Vĩnh Lộc B 

- Hẻm A9/21B2 Bông Văn Dĩa Ấp 1, xã Tân Kiên 

- Hẻm C3 Đường Bùi Thanh Khiết, Thị trấn Tân Túc 

Quận Bình Tân: 

- Hẻm 110/2 đường số 4, phường Bình Hưng Hòa A 

- Hẻm 37/23/8 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hòa B 

- 99 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa B 

- Hẻm 117/80 Hồ Văn Long, phường Tân Tạo 

- Chung cư Ehome3 block A3, A4, A6 số 103 Hồ Học Lãm, phường An Lạc 

- Đường 13; P. Bình Hưng Hòa 

- Một phần đường Phạm Đăng Giảng, P. Bình Hưng Hòa 

- Hẻm 110/2 Đường số 4; KP3; P Bình Hưng Hòa A 

- 268 Nguyễn Thị Tú, p. Bình Hưng Hòa B 

- Hẻm 37/23/8 Hồ Văn Long; P. Bình Hưng Hòa B 

- Hẻm 30 Đường chiến Lược khu phố 13, phường Bình Trị Đông 

- Hẻm 30 Đường chiến Lược khu phố 13, phường Bình Trị Đông 
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- 117/80 Hồ Văn Long; CC Lê Thành; P. Tân Tạo 

- Một phần đường Trần Thanh Mại, phường Tân Tạo A 

- Đường số 1, kế Bưu Điện Bà Hom, Lộ Tẻ, P. Tân Tạo A 

- Hẻm 1455 Tỉnh Lộ 10, P. Tân Tạo A 

- Chung cư Texco 4449 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo A 

- Số 177/27A Liên khu 4-5 

Quận Bình Thạnh: 

- Hẻm 26, Trần Quý Cáp, tổ 69 và 70, phường 11 

- Hẻm 57/55 Điện Biên Phủ, phường 15 

- Đầu hẻm 57/29, 71/35 và trước nhà 27/46, 27/66 đường Điện Biên Phủ, phường 15 

- CC 3B, 208 Nguyễn Gia Trí, tổ 7,8, khu phố 1, phường 25 

- Hẻm 178, 174 Bình Quới, KP 4, phường 27 

- Hẻm 63, 75/11 Bình Quới, KP 2, phường 27 

- Hẻm 352 Bình Quới, KP 1, TDP 8, phường 28 

- 293 Điện Biên Phủ, phường 15 

- Hẻm 180 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21 

Cần Giờ: 

- Ấp Bình Thạnh, xã Bình Khánh 

Củ Chi: 

- Cty Clover, lô C2-3-1, đường D6, KCN Tây Bắc Củ Chi 

- Đường Nguyễn Thị Thiệu, KP 2, TT Củ Chi 

- Đường 164, ấp 5, xã Bình Mỹ 

- Đường Lê Thị Kịa, Mỹ Khánh B, Thái Mỹ 

- 2/3 Đường số 426, ấp 1, xã Phước Vĩnh An 

Gò Vấp: 

- Hẻm 891/100 và 891/44 Nguyễn Văn Công, phường 3 

- PK Thiên Khai 332-334 Phạm Văn Chiêu, phường 9 

- PK Trần Diệp Khanh, 41/26 Nguyễn Oanh, phường 10 từ 20/5/2021 

- Hẻm 637/37/19 Quang Trung, phường 11 

- Hẻm 415 Nguyễn Văn Công, phường 3 

- Hẻm 456 Nguyễn Văn Công, phường 3 

- Hẻm 477 Nguyễn Văn Công, Phường 3 

- Hẻm 482/1 Nguyễn Kiệm, phường 3 

- Hẻm 498 Nguyễn Văn Công, phường 3 

- Hẻm 48 Phạm Ngũ Lão, KP1, Phường 4 

- Hẻm 350 Lê Đức Thọ, phường 6 

- Hẻm 258/11 Đường số 6, Phường 7 

- Hẻm 265 Nguyễn Thái Sơn, phường 7 

- Hẻm 468/2 Phan Văn Trị, phường 7 

- Hẻm 1180 Quang Trung, phường 8 

- Hẻm 347/40 Lê Văn Thọ, phường 9 

- Hẻm 338 Phạm Văn Chiêu, phường 9 

- Phong toả 1 đoạn từ 107 đến 195 đường số 9, phường 9 
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- Phong tỏa 1 đoạn hẻm 95 và 252 đường PVC, phường 9 

- Hẻm 61/27 Quang Trung, phường 10 

- Công ty 32, số 170 Quang Trung, phường 10 

- Hẻm 562/11/16 Quang Trung, Phường 11 

- Hẻm 74 Bùi Quang Là, Khu phố 9, phường 12 

- Hẻm 256 Phan Huy Ích, phương 12 

- Một phần đường Tân Sơn, phường 12 

- Hẻm 549/44 Phạm Văn Chiêu- Khu phố 1, Phường 14 

- Hẻm 91 Phạm Văn Chiêu - Khu phố 6, phường 14 

- Hẻm 61 đường 59, phường 14 

- Chung cư Ehome, Lock C số 359 Phạm Văn Chiêu, phường 14 

- Hẻm 854/34 Thống Nhất, phường 15 

- Hẻm 7, tổ 70 Thống Nhất, Phường 15 

- Hẻm 60/11 Đường số 2, phường 16 

- Hẻm 129/24 Đường số 2, phường 16 

- Hẻm 40 Lê Thị Hồng, Phường 17, từ số 40/40 đến 40/84 

- Công ty Liên kết Xanh- số 223/2/11 Khu dân cư Huy Hoàng, phường 17 

- Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ Hữu Nghị, số 503 Nguyễn Oanh, phường 6 

- Hẻm 203/6 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12 

- Hẻm 84/59 Bùi Quang Là, phường 12 

- Một phần hẻm 41 Đường số 3, khu phố 7, phường 9 

Hóc Môn 

- Hẻm 129 Tam Đông 2, phường Thới Tam Thôn 

- Hẻm đối diện số 129/5 Tam Đông 2, phường Thới Tam Thôn 

- Hẻm 83/2A tổ 15, Hưng Lân, xã Bà Điểm 

- Tổ 15, ấp 1, xã Đông Thạnh 

- Ấp Tâm Đông 1, xã Tâm Thới Tâm Thôn 

- Tổ 5, ấp hậu lân, xã bà điểm, huyện hóc môn 

- 35/1P ấp Hưng Lân, Xã Bà Điểm 

- Tân Hiệp 16, Tổ 10 + 14, ấp Tân Thới 2, Tân Hiệp 

- Một phần đường hẻm ấp Chánh 12, 27/1, tổ 1, mỹ hòa 3, Tân Xuân 

- Hẻm cụt đường Thới Tam Thôn 15, Tam Đông 2, Thới Tam Thôn, Hóc Môn 

- Hẻm tổ 142 – Tam Đông 1 – Thới Tam Thôn 

- Hẻm Tổ 76, ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn 

- 37/5A, Tổ 14, Ấp Mỹ Hòa 1; Xã Trung Chánh; H. Hóc Môn 

- Một đoạn đường XTT-17 - tổ 8 - ấp 1 – Xuân Thới Thượng 

- Công ty Việt Mỹ, 27 Đỗ Văn Dậy, Tân Hiệp 

- Công ty Việt Đài 1/5 ấp Đình, Tân Xuân 

- Công ty Tuấn Tú, 307 Tô Ký, ấp Mới 1, Tân Xuân 

- Tổ 24, ấp 4, Xuân Thới Thượng 

Nhà Bè: 

- Bách Hóa Xanh, Lê Văn Lương, tổ 2, ấp 3, Nhơn Đức 

- Trường tiểu học Lê Văn Lương cơ sở 2, Lê Văn Lương, tổ 2, ấp 3, Nhơn Đức 
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- Văn phòng ấp 3, Lê Văn Lương, tổ 2, ấp 3, Nhơn Đức 

- Cty Hữu Thắng, Lê Văn Lương, tổ 2, ấp 3, Nhơn Đức 

- Hẻm 33 Đào Tông Nguyên, KP 7, TT Nhà Bè 

- Hẻm 63 Nguyễn Văn Tạo Ấp 1, phường Hiệp Phước 

- Một phần đường Lê Văn Lương Ấp 3, phường Nhơn Đức 

- Hẻm 33 Nguyễn Bình Tổ 16 Ấp 2 Phú Xuân 

- Hẻm 27/3 Đào Tông Nguyên, KP7 Nhà Bè 

Phú Nhuận: 

- BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, 60 60a Phan Xích Long, phường 1 

- Hẻm 100, 120 Thích Quảng Đức, phường 5 

- Hẻm 32 Nguyễn Văn Đậu, phường 5 

- Hẻm 86 Phan Tây Hồ, phường 7 

- Tòa nhà Sogetraco, 30 Đặng Văn Ngữ, phường 10 

- Hẻm 151 Huỳnh Văn Bánh, phường 11 

- 57 Đặng Văn Ngữ, phường 13 

- Đường Ngô Thời Nhiệm, phường 17 

- Toà nhà SATRA 163 Phan Đăng Lưu, phường 1 

Tân Bình: 

- Căn hộ hẻm 133 Lê Văn Sỹ, phường 1 

- Phở Phú Vương, số 339 Lê Văn Sỹ, phường 1 

- Bách Hóa Xanh, 233B Bùi Thị Xuân, phường 1 

- Café Trung Nguyên Legend, 249 Hoàng Văn Thụ, phường 1 

- 139 Bạch Đằng, phường 2 

- Hẻm 83 Bạch Đằng, phường 2 

- Một phần đường Sông Đà, phường 2 

- Hẻm 80 Yên Thế, phường 2 

- Một phần đường Bùi Thị Xuân, phường 2 

- Tòa nhà BlueSky, số 1A đường Bạch Đằng, phường 2 

- Cafe Box Garden, số 336 Nguyễn Trọng Tuyến, phường 2 

- 06 Trường Sơn, phường 2 

- Ngân hàng SHB, phòng giao dịch Nguyễn Thái Sơn, số 54/3/22, đường Bạch Đằng, phường 

2 

- Café Trung Nguyên số 104 Phổ Quang, phường 2 

- Ministop số 104 Phổ Quang, phường 2 

- Cơm chay Huyền Trang, 64/28 Phổ Quang, phường 2 

- Tầng 10, toà nhà Etown 2 địa chỉ số 364 đường Cộng Hoà, phường 13 

- Số nhà 31 Bàu Cát, phường 14 

- Căn hộ 021 Chung cư Bàu Cát 1, phường 14 

- Ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Bà Quẹo số 503 Trường Chinh, phường 14 

- 1 phần hẻm 1006 Âu Cơ, phường 14 

- Khu nhà trọ số 70/36B Nguyễn Sỹ Sách, phường 15 

- Tầng 16 Lô C Chung cư Phúc Yên, phường 15 

- 22/38 Tống Văn Hên 
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- 83/43/39 Phạm Văn Bạch 

- 166/3 Huỳnh Văn Nghệ 

- Cửa hàng Vinmart 68 Huỳnh Văn Nghệ 

- Cửa hàng cá cảnh 710 Trường Trinh 

- Số 596/16 Trường Chinh, phường 13 

Quận Tân Phú: 

- 2/11/6/7 Nguyễn Văn Vịnh, phường Hiệp Tân 

- KDC, 568/29 Nghiêm Toản, phường Hòa Thạnh 

- CC Lotus Garden 36 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh 

- KDC 76 Hoàng Xuân Nhị, phường Phú Trung 

- 134/6 Khuông Việt (128B Kênh Tân Hóa), phường Phú Trung 

- 25/49/10 Nguyễn Minh Châu, phường Phú Trung 

- Bệnh viện quận Tân Phú, 609 - 611 Âu Cơ, phường Phú Trung 

- 009 Lô A CC Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ 

- 44 Đường số 27, phường Sơn Kỳ 

- C108 CC Sơn Kỳ 1, phường Sơn Kỳ 

- Hẻm 17/22A Gò Dầu, phường Tân Quý 

- 59 Đường 30/4, phường Tân Thành 

- 710/16 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành 

- CC Rubyland 4 Lê Quát, phường Tân Thới Hòa 

- Hẻm số 1 Nguyễn Văn Yến, phường Tân Thới Hòa 

- 23C Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa 

- 229/64/30 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh 

- KDC 39/40 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh 

- KDC 9 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh 

- KDC 229/40/1 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh 

- Hẻm 266 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh 

- CTY CP thiết bị nhà bếp VINA địa chỉ Lô II – 2B đường CN1 – KCN Tân Bình, phường 

Tây Thạnh 

- KDC khu CTY TNHH phát triển giải pháp tầm nhìn IDS-67 đường T4A, phường Tây Thạnh 

- 80/4A Lưu Chí Hiếu, phường Tây Thạnh 

TP Thủ Đức: 

- CC Sài Gòn Metro Park, phường Trường Thọ từ 05/6/2021 

- 31, Nguyễn Văn Giáp, Bình Trưng Đông 

- Bách Hóa Xanh số 7, đường Ngô Quyền, phường Hiệp Phú 

- 74/2/4 Đường 36, Linh Đông, Thủ Đức 

- Khu biệt thự Valora Kikyo, P. Phú Hữu 

- Xung quanh khu vực 33/28, đường Thủy Lợi 

- Xung quanh khu vực số 174/10, đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B 

- Block B chung cư Flora Anh Đào, tổ 9, khu phố 6, P. Phước Long B 

- Xung quanh khu vực số 122 D2, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú A 

- Xung quanh khu vực số D1/7, đường 355, phường Tăng Nhơn Phú A 

- Đường 385, P. Tăng Nhơn Phú A 
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- Block B Chung cư Fuji RASIDENSE Đường D1 

- Đường 11 và hẻm 21 khu phố 2, p. Tăng Nhơn Phú B 

- Khu vực xung quanh số 175/82/19/7 đường 2, P. Tăng Nhơn Phú B 

- Khu vực hẻm 97, đường 8, P. Tăng Nhơn Phú B 

- Xung quanh khu vực số 97/57/7 đường 8, P. Tăng Nhơn Phú B 

- Tòa nhà Toong Vista Verde thuộc Khu Faifo Lane thuộc chung cư Vistar Verden, 02 Phan 

Văn Đáng, phường Thạnh Mỹ Lợi 

- Lô B4, chung cư Thạnh Mỹ Lợi 

- Tháp C2 chung cư TOPIC GARDEN (Địa chỉ: 49, đường 66, Thảo Điền 

- Số 35 đường 59, Thảo Điền 

- Số 29 Thảo Điền, phường Thảo Điền 

- Số 14E Quốc Hương, Thảo Điền 

- Tầng 9 tòa nhà Sofic sô 10 Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm 

- Chung cư S town, phường Bình Chiểu 

5. Tỉnh Yên Bái 

6. Thành phố Đà Nẵng 

- Khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà từ 12/5/2021 

- K622/25 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng từ 13/5/2021 
- K193/24 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng từ 13/5/2021 

- Bv Hoàn Mỹ Đà Nẵng, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê 
- Chợ Khánh Nam (quận Liên Chiểu) và chợ Khánh Nam (quận Thanh Khê) từ 

08/5/2021 
- Tòa chung cư Fhome ở số 16, Lý Thường Kiệt, phường Thạch Trang từ 

09/5/2021 

- TMV Amida, phường Nam Dương, quận Hải Châu từ 08/5/2021 

- Chợ Phước Mỹ, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà từ 04/5/2021 

- Chợ Thanh Khê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê từ 08/5/2021 

7. Tỉnh Vĩnh Phúc 

- Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc từ 7/5/2021 

- Phường Hùng Vương, huyện Phúc Yên từ 13/5/2021 

- Thôn Tiền Phong, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên từ 18/5/2021 

- Tổ 4, phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên từ 17/5/2021 

- Quán Bar Sunny, phường Phúc Thắng, Tp Phúc Yên từ 19/5/2021 

- Quán Hải sản ngon, xã Thanh Trù, Tp Vĩnh Yên từ 19/5/2021 

- Khu đô thị Đồng Sơn, phường Hùng Vương, Tp Phúc Yên từ 27/5/2021 

- Công ty gạch men Vinatop, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên từ 25/5/2021 

8. Hải Dương 

- Khu dân cư An Nhân Đồng, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

- Dãy trọ số nhà 115/107, phố Vũ Hựu, khu 3, phường Thanh Bình, Tp Hải 

Dương 

- Phòng răng Nguyễn Thị Bình, số 168 Chi Lăng, Nguyễn Trãi, TPHD (từ ngày 

21/5/2021) 
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- Số 8, Đại Lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương (phong tỏa từ 

ngày 22/5/2021) 
- Chùa Nhị Châu, phường Nhị Châu, TP Hải Dương (phong tỏa ngày 23/5/2021) 
- Số 2/1, 3/1, 7/1/13/A2, xóm Gốc mít, phố Chương Dương, phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương (phong tỏa 18/5/2021) 
- Số 1A, Đội Cấn, số 9C, Đội Cấn, phường Trần Phú (phong tỏa ngày 

20/5/2021) 
- Chợ Tam Phú Yên, phường Trần Phú, TP Hải Dương (phong tỏa ngày 

18/5/2021) 
- Số 11/1/2A2 Xóm Gốc Mít, Phố Chương Dương, Phường Trần Phú, TPHD, 

Phong tỏa ngày 18/5/2021 
- 119 Bạch Đằng, P Trần Phú, TPHD, phong tỏa ngày 22/5/2021 
- Lương Thế Vinh, Hải Tân, TPHD, Phong Tỏa ngày 21/5/2021 
- Chùa Nhị Châu, phường Nhị Châu, TP Hải Dương (phong tỏa ngày 23/5/2021) 
9. Nghệ An 

- Khối 8, 9, 10, 11 và một phần khối 3, 4, 5, 6 phường Hà Huy Tập, thành phố 

Vinh từ 6h ngày 14/6/2021 

10. Thái Bình 

11. Bắc Ninh 

- Xã Mão Điền, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

- KTX công ty  CANON Việt Nam, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh từ 

12/5/2021 

- Khu Vân Trại, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh 

- Chung cư nhà ở xã hội Quế Võ Hill View, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh từ 

12/5/2021 
- Xóm chùa, khu Thái Bảo, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh từ 12/5/2021 
- Xóm 4, khu Đẩu Hàn, Hòa Long từ 14/5/2021 
- Xóm Trong, thôn Bằng Lục, xã Thụy Hòa, Yên phong từ 14/5/2021 

- Nội Viên, Lạc Vệ, Tiên Du từ 28/5/2021 

- An Động, Xuân Hội, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du từ 20/5/2021 

12. Thanh Hóa 

13. Nam Định 

- Một phần khu vực dân cư thôn Trung Cường, xã Yên Cường và một phần của 

xã Yên Thắng tiếp giáp xã Yên Cường, huyện Ý Yên, Nam Định 

14. Phú Thọ 

15. Sơn La 

- Bản Nà Bó,  Nà Bó, Mai Sơn, Sơn La, Phong tỏa từ ngày 18/05/2021 

- KS Mường Thanh, phường Tô Hiệu, Mộc Châu từ 08/5/2021 

16. Quảng Ngãi 

17. Đồng Nai 

18. Hà Tĩnh 

- Thành phố Hà Tĩnh, phong tỏa từ 12h ngày 08/6/2021 

- Thôn Đại Vường, Sơn Phú, Hương Sơn phong tỏa từ ngày 12/6/2021 
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- Thôn 1, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn phong tỏa từ ngày 12/6/2021 

- Tổ dân phố số 4, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn phong tỏa từ ngày 

12/6/2021 

- Ngõ 73, đường Lê Duẩn, phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

phong tỏa từ ngày 09/6/2021 

19. Lạng Sơn 

- Thôn Bảo Đài 1, Thôn Suối Ngang, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng 

- Thôn Chim, xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng 

- Thôn Suối Ngang,Hòa Thắng,Hữu Lũng,Lạng Sơn,Phong tỏa từ 14/5/2021 
- Thôn Quyết Thắng,Xã Thiện Tân,Hữu Lũng,Lạng Sơn,Phong tỏa từ 23/5/2021 
- Thôn Quyết Tiến,Xã Thiện Tân,Hữu Lũng,Lạng Sơn,Phong tỏa từ 23/5/2021 
20. Điện Biên 

- Toàn bộ xã Si Pa Phin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, từ ngày 14/5/2021 

- Tổ 5,  Him Lam,TP Điện Biên Phủ,Điện Biên,Phong tỏa từ ngày 16/5/2021 
- Đội 15, Bản Mớ,P. Thanh Trường,TP Điện Biên Phủ,Điện Biên,Phong tỏa từ 

ngày 18/05/2021 
- Bản Tâu 3,Xã Hua Thanh,Huyện Điện Biên,Điện Biên,Từ 15h 30 đến 17h 30. 

Phong tỏa ngày 19/5/2021 
- Bản Ho Luông 2,Xã Lay Nưa,Thị xã Mường Lay,Điện Biên,Phong tỏa từ ngày 

19/5/2021 

- Đội 6, 18 Thanh Lương, Huyện Điện Biên từ 09/5/2021 
21. Hải Phòng 

- Thôn Mỹ Lộc và Lộc Trù, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng từ 08/5/2021 
- Số 9 Lê Quýnh, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Phong tỏa từ 

ngày 18/05/2021 
- Ngõ 10 Phan Chu Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Phong tỏa 

từ ngày 17/05/2021 
- Quán cơm 78 Trung Lực, quán bia 32 Trung Lực, KS BlueSea, phường Đằng 

Lâm, quận Hải An từ 06/5/2021 
- Bar Karaoke KTV, phường Đằng Lâm, quận Hải An từ 07/5/2021 
- KS Tường Vy 2, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền từ 07/5/2021 
- Quán Karaoke Olala, phường Bắc Sơn, quận Kiến An từ 08/5/2021 
- Lô 16, 17, 20, 21, phường Hồ Nam, quận Lê Chân từ 29/5/2021 
- THPT Ngô Quyền, phường An Biên, quận Lê Chân từ 17/5/2021 
22. Bắc Giang 

- Công ty Shin Young Việt Nam, SJ tech, Công ty TNHH KANEMATTSU; 

công ty VINASOLAR - khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Giang 

Huyện Yên Thế: 
- Thôn Trường Sơn, xã Đông Sơn từ 09/5/2021 
- Thôn Đền Cô, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế từ 24/5/2021 
- Thôn Trại Quân, thôn Trại Chuối 1, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế từ 25/5/2021 
- Xã Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến, An Thượng, huyện Yên Thế từ 

25/5/2021 
- Bản Diễn, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế từ 24/5/2021 
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- Bản La Lanh, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế từ 24/5/2021 
- Xã Nội Hoàng, Tiền Phong, Yên Lư, huyện Yên Dũng từ 18/5/2021 
- Thôn Liễu Đê, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng từ 13/5/2021 
Huyện Hiệp Hòa: 
- Thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa từ 23/5/2021 
- Xóm Tân Lập, thôn Nga Trại, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa từ 20/5/2021 
- Xóm Đồng Thanh, thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa từ 

20/5/2021 
- Thôn Quyết Thắng, xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa từ 24/5/2021 

Huyện Lục Nam: 

- KDC Làn 2, phố Sàn; KDC Phương Lạn 3, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam từ 

08/5/2021 

- Thôn Sen, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam từ 18/5/2021 

- Thôn Bãi Chánh, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam từ 09/5/2021 

- Thôn Vàng, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam từ 09/5/2021- Thôn Bình Tân, xã 

Khám Lạng, huyện Lục Nam từ 10/5/2021 

- Thôn Là, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam từ 21/5/2021 

- Thôn An Phú, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam từ 12/5/2021 

- Thôn Hồ Sơn 1, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam từ 09/5/2021 

- Thôn Huê Vận 1, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam từ 11/5/2021 

- Thôn Tiên Do, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam từ 26/5/2021 

- Thôn Đồng Cống, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam từ 12/5/2021 

- TDP Đồi Ngô, TDP Vân Động, TT Đồi Ngô, huyện Lục Nam từ 15/5/2021 

- Thôn 5, 16, xã Yên Sơn, Huyện Lục Nam từ 10/5/2021 

- Thôn 17, xã Yên Sơn, Huyện Lục Nam từ 12/5/2021 

- Thôn Chiến Thắng, xã Yên Sơn, Huyện Lục Nam từ 16/5/2021 

- Thôn Mai Thưởng, xã Yên Sơn, Huyện Lục Nam từ 24/5/2021 

- Thôn Yên Thình, xã Yên Sơn, Huyện Lục Nam từ 22/5/2021 

- Thôn Sơn Đình 2, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam từ 16/5/2021 

- Thôn Kim Sa, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam từ 12/5/2021 

- Thôn Đại Tráng, xã Tam Dị, huyện Lục Nam từ 12/5/2021 

- Thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam từ 13/5/2021 

- Thôn Triệu, xã Đông Hội, huyện Lục Nam từ 15/5/2021 

- Thôn Húi, xã Đông Hội, huyện Lục Nam từ 14/5/2021 

- Thôn Tân Hân, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam từ 24/5/2021 

- Trại Ruộng, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam từ 22/5/2021 

- Thôn Rừng Long, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam từ 24/5/2021 

- Thôn Đám Trì, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam từ 17/5/2021 

- Thôn Phượng Hoàng, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam từ 24/5/2021 
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- Thôn Mã Tẩy, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam từ 21/5/2021 

- Thôn Tân Hương, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam từ 17/5/2021 

- Thôn Tó, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam từ 22/5/2021 

- Thôn Ngọc Mai, xã Chu Điện, huyện Lục Nam từ 10/5/2021 

- Thôn Hà Mỹ, xã Chu Điện, huyện Lục Nam từ 12/5/2021 

Huyện Việt Yên: 

- Thôn Vân Cốc 3, Vân Cốc 4, Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên từ 

15/5/2021 

- Thôn Mai Hạ, Đồng Ích, Xuân Hòa xã Hương Mai, huyện Việt yên từ 

19/5/2021 

- Thôn Mai Thượng, xã Hương Mai, huyện Việt yên từ 27/5/2021 

- Xã Ống xóm 1, thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt Yên từ 24/5/2021 

- Thôn Bói, thôn Hạ, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên từ 26/5/2021 

- Thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên từ 25/5/2021 

- TDP Tăng Quang, TT Bích Động, huyện Việt Yên từ 19/5/2021 

- TDP Dục Quang, TT Bích Động, huyện Việt Yên từ 22/5/2021 

- Xóm 6, 7 TDP Mỹ Điền 2, TT Nếnh, huyện Việt Yên từ 09/5/2021 

- Ngõ Ngòi, xóm 4, TDP My Điền 1, TT Nếnh, huyện Việt Yên từ 10/5/2021 

- Thôn My Điền 1,2,3 TT Nếnh, huyện Việt Yên từ 09/5/2021 

- Thôn Me Điền 1,2,3, TT Nếnh, huyện Việt Yên từ 11/5/2021 

- Xóm Lĩnh, xóm Chùa, thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên từ 

10/5/2021 

- Khu Đồng Ngói, thôn Phúc Long; khu Đồng Mang, thôn 7, xã Tăng Tiến, 

huyện Việt Yên từ 10/5/2021 

- Xóm Cổng Cầu, thôn Phúc Long, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên từ 16/5/2021 

- Khu ngõ Vôi, thôn Bẩy, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên từ 11/5/2021 

- Công ty Hosiden, xã Quang Châu từ 15/5/2021 

- Xóm Mơ, thôn Nam Ngạn; thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu từ 15/5/2021 

- Xóm Bãi, xóm Kim Viên, thôn Lương Viên xã Tiên Sơn từ 16/5/2021 

- Thôn Hữu Nghị, xã Ninh Sơn từ 14/5/2021 

- Xóm 1,4 thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức từ 27/5/2021 

- Đội 1, thôn Đài Sơn, xã Minh Đức từ 16/5/2021 

- Ngõ Trại, thôn Cầu, xã Minh Đức từ 14/5/2021 

- Thôn Sơn Hải, thôn Nguyễn, xã Trung Sơn từ 14/5/2021 

- Thôn Nguộn, xã Tự Lạn từ 15/5/2021 

- Thôn Đầu, xã Tự Lạn từ 14/5/2021 

TP Bắc Giang: 

- Thôn Song Khê 1, xã Song Khê từ 11/5/2021 
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- Thôn Yên Khê, thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê từ 19/5/2021 

- Thôn Xuân, thôn Trước, xã Tân Tiến từ 19/5/2021 

- Thôn An Phong, thôn An Bình, xã Tân Tiến từ 25/5/2021 

- TDP Mai Đọ, TDP Tân Mai, TDP Mai Đình, xã Đa Mai từ 25/5/2021 

- Đê Tân Ninh, phường Trần Phú từ 25/5/2021 

- Thôn Nguộn, xã Đĩnh Trì từ 25/5/2021 

- Thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn từ 25/5/2021 

- Khu 34, xã Song Mai từ 25/5/2021 

- Thôn Lò, xã Tân Mỹ từ 25/5/2021 

- Thôn Đồng Lý, xã Tân Mỹ từ 22/5/2021 

- Thôn Miễu, xã Tân Mỹ từ 19/5/2021 

- TDP Thành Ngang, phường Xương Giang từ 19/5/2021 

- Thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn từ 25/5/2021 

- TDP 5, phường Ngô Quyền từ 25/5/2021 

- TDP 1, phường Ngô Quyền từ 19/5/2021 

- TDP Dân Chủ, TDP Lê Lợi, TDP Nghĩa Long, phường Lê Lợi từ 19/5/2021 

- TDP Phú Mỹ 3, phường Dĩnh Kế 

Huyện Sơn Động: 

- Thôn Lọ, thôn Lạnh, thôn Thia Tu Nim, thôn Tân Chung, thôn Chung Sơn, 

thôn Thanh Trà, xã Lệ Viễn từ 17/5/2021 

- Thôn Dần, xã Hữu Sản từ 17/5/2021 

- Thôn Lái, thôn Hai, thôn Vá, thôn Đồng Dầu, thôn Đồng Tàn, xã An Bá từ 

12/5/2021 

Huyện Lạng Giang: 

- Thôn Đồng Cống, xã Yên Mỹ từ 11/5/2021 

- Khu Rừng Nghè, thôn Vinh Quang, xã yên Mỹ từ 09/5/2021 

- Thôn Cầu Ván, xã Dương Đức từ 11/5/2021 

- Thôn Mầu, xã Thái Đào từ 09/5/2021 

- Thôn Chung, xã Tân Thanh từ 09/5/2021 

- TDP Đồng 2, TDP Vạc, TT Kép từ 09/5/2021 

- TDP Cả, TT Kép từ 12/5/2021 

- Thôn Tân Mới, xã Tân Dĩnh từ 11/5/2021 

- Thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh từ 14/5/2021 

- Thôn Chùa Ngoài, xã Hương Lạc từ 14/5/2021 

- Thôn Má Bắp, thôn Ống, thôn Kiễm, xã Hương Lạc từ 09/5/2021 

- Thôn Tuấn Thịnh, thôn Tê, xã Tân Thanh từ 18/5/2021 

- Thôn Kép 12, thôn Hương Thân, thôn Hèo, thôn Quỳnh, xã Hương Sơn từ 

14/5/2021 
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- Thôn Đồng Thủy, thôn Đồng Tâm, thôn Đồn 19, thôn Cẩy, thôn Hố Cao, thôn 

Cần Cốc, xã Hương Sơn từ 09/5/2021 

- Thôn Tân Dinh, xã Tân Hưng từ 14/5/2021 

- TDP Hoành Sơn, TT Vôi từ 14/5/2021 

Huyện Tân Yên: 

- Thôn Trại, xã Cao Xá từ 12/5/2021 

- KDC Vườn Cũ, thôn Ngọc Yên Trong, xã Cao Xá từ 25/5/2021 

- KDC Cầu Treo, thôn Cầu Yên; Tổ 2, thôn Đồng Lạng, xã Ngọc Thiện từ 

20/5/2021 

- Thôn Bỉ, xã Ngọc Thiện từ 12/5/2021 

- KDC số 2, thôn Chám, xã Phúc Sơn từ 23/5/2021 

- KDC Rừng Cước, thôn Trung, xã Hợp Đức từ 23/5/2021 

- KDC Ngò, thôn Ngò Chè, xã Đại Hóa từ 23/5/2021 

- KDC Trại Mới, thôn Tân Thành, xã Lam Cốt từ 26/5/2021 

- Ngõ Đá, thôn Ngùi, xã Việt Ngọc từ 26/5/2021 

- TDP Bùi, TT Cao Thượng từ 23/5/2021 

- KDC Thủy Tinh cũ, TDP Tân Quang, TT Nhã Nam từ 26/5/2021 

- KDC Bồ Đa, thôn Chung, xã Liên Sơn từ 24/5/2021 

- Thôn Thị, xã Tân Chung từ 14/5/2021 

23. Huế 

- Thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc từ ngày 11/5/2021 

- Thôn Phước An, Lộc Tiến ,Phú Lộc,Thừa Thiên Huế,  Phong tỏa từ 9/5/2021 

- Thôn Phước Lộc, Lộc Tiến ,Phú Lộc,Thừa Thiên Huế, Phong tỏa từ 9/5/2021 

- Tổ dân phố 6, TT Phú Lộc,Phú Lộc,Thừa Thiên Huế, Phong tỏa từ ngày 

08/5/2021 

- TT Phong Điền, xã Phong Hòa, xã Phong Thu, huyện Phong Điền từ 

08/5/2021 

24. Quảng Trị 

25. Quảng Ninh 

- Tổ 6, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long từ 06/5/2021 

26. Tuyên Quang 

- Thôn Khuôn Khoai và Hợp Long 1, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa 

- Một phần thôn Hợp Long,Xã Yên Nguyên,Chiêm Hóa,Tuyên Quang,Phong 

tỏa từ 17/5/2021 

27. Hòa Bình 

- Trường mầm non Hoa Linh, tổ 6, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình từ 

09/5/2021 
- Trường TH và THCS Hòa Bình, xã Hòa Bình; Tổ chức phi chính phủ GNI, tòa 

nhà DH6, Dạ Hợp, tổ 12, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình từ 09/5/2021 
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- Xóm Thượng, Lạc Sỹ,Yên Thủy,Hòa Bình,11h 7/5-10/5/2021, phong tỏa từ 

10/5/2021 

28. Long An 

- Tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

29. Thái Nguyên 

- Xóm Phẩm 2,Xã Dương Thành,Huyện Phú Bình,Thái Nguyên,Phong tỏa từ 

ngày 20/5/2021 
30. Trà Vinh 
- Khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, phong tỏa từ ngày 

31/5/2021 

- Đường 30/5 thuộc khóm 5, khóm 6, TT Cầu Kè từ 30/5/2021 

31. Đắk Lắk 
- Trạm Y tế phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột từ 09/5/2021 
- Đường Hùng Vương, phường Đạt Hiếu, TX Buôn Hồ từ 14/5/2021 

- Thôn 6a, thôn 6b, thôn 7 của xã Cư Mốt từ 26/5 

- Khu vực dân cư tại: quán Thanh Dậu, Quán Cà phê Cây Si, Quán ăn Ba Khía 

thuộc xã Ea Wy từ 26/5 

- Quán cà phê Rota, quán ăn Dream, giáo xứ Ea H’leo của thị trấn Ea Drăng, 

huyện Ea H’leo từ 26/5 
32. Quảng Nam 
- Chợ Bình Long, xã Điện Phước, TX Điện Bàn từ 09/5/2021 

33. Bình Dương 

- Tổ 103, 104, tổ 7, khu dân cư Hiệp Thành 3 (phường Hiệp Thành, thành phố 

Thủ Dầu Một), Bình Dương 

- Phòng Khám đa khoa Châu Thành, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Hiệp 

Thành, TP Thủ Dầu Một phong tỏa ngày 12/6/2021 

 

 

B. CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM NGUY CƠ CẦN KHAI 

BÁO Y TẾ THEO THÔNG BÁO KHẨN CỦA BỘ Y TẾ 

(Cập nhật đến 17h ngày 17/6/2021 - Tiếp tục cập nhật khi có thông báo mới của 

Bộ Y tế) 

I. Đà Nẵng 

1. Người hoàn thành cách ly tại Khách sạn Alisia (19 Hoàng Sa, quận Sơn Trà, 

TP. Đà Nẵng) vào ngày 21/4/2021 

2. 16h ngày 27/4/2021, Khách sạn Mường Thanh, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng 

3. 18h ngày 27/4/2021, nhà hàng 4YOU, địa chỉ 16 Thái Phiên, phường Phước 

Ninh, Quận Hải Châu – Đà Nẵng 

4. 21h30 ngày 27/4/2021, tầng 36 của khách sạn Mường Thanh 

5. Buổi trưa ngày 28/4/2021, Quán ăn Biển Lớn, đường Võ Nguyên Giáp, Quận 

Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 
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6. Ngày 29/4/2021, Sân bay Đà Nẵng, tại cửa soát vé chuyến bay VN160 Đà 

Nẵng – Hà Nội 

7. Ngày 24/4 đến 7/5/2021, Bar new Phương Đông, 20 Đống Đa, Thuận Phước, 

Hải Châu, Đà Nẵng. 

8. Ngày 28/4/2021, Karaoke TK, 733 Nguyễn Tất Thành, Xuân Hà, Thanh Khê, 

Đà Nẵng. 

9. Từ ngày 29/4-01/5/2021, Khách sạn Phú An, 48 đường 2 tháng 9, Bình Hiên, 

Hải Châu, Đà Nẵng. 

10. Ngày 02/5/2021, Bệnh viện Hoàn Mỹ, 291 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, 

Thanh Khê, Đà Nẵng. 

11. Địa chỉ số 172/24 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng 

13. Quán trà sữa, địa chỉ số 30, Ông Ích Khiêm, TP Đã Nẵng 

14. Thhm mỹ vii n quuc tt  AMIDA đưưng 222, Phan Châu Chinh , Đà Na ̆̃ng từ 

29/4/2021 ddến 7/5/2021 

15. Trung tâm y tế Sơn Trà: từ 9h sáng ngày 10/5/2021 đến 17h ngày 10/5/2021 

16. Đám cưới MC Đinh Xuân Kiều: từ 17h30 đến 19h45 ngày 01/5/2021 tại Nhà 

hàng Phì Lũ 3, đường 2/9 tối ngày 01/5/2021 

17. Chung cư F.Home, đường Lý Thường Kiệt, từ ngày 29/4/2021 đến 7/5/2021 

18. Quán ăn số 339 Trường Chinh, Đà Nẵng tối ngày 05/5/2021 

19. Chợ Trần Đình Tri, TP Đà Nẵng 

II. Thái Bình 

1. Cụm đền Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình trong 

khoảng thời gian 7h đến 10h ngày 25/4/2021 

2. Trung tâm dịch vụ việc làm Thái Bình (địa chỉ phường Hoàng Diệu, thành 

phố Thái Bình). Thời gian từ 8h đến 10h ngày 05/5/2021(tiếp xúc trực tiếp Bàn 

số 03, 04 và phòng photo) 

3. Quán nước trà đá ven đường, trước công ty may Sơn Hà, xã Vũ Ninh, huyện 

Kiến Xương (gần cổng chào) vào khoảng thời giantừ 10h đến 11h ngày 

05/5/2021. 

4. Quán tạp hóa đầu ngõ 33 đường Phan Bá Vành, Kỳ Bá, TP Thái Bình 

5. Quán ăn đầu ngõ 455 đường Lý Bôn, Kỳ Bá, TP Thái Bình 

6. Quán thịt lợn bà Dự, quán bán đậu phụ bà Phương, chợ Kỳ Bá, TP Thái Bình 

ngày 10/5/2021 

7. Nhà số 9 ngõ 162 Đinh Tiên Hoàng, Kỳ Bá, TP Thái Bình 

8. Nhà số 12 ngõ 233, Lê Đại Hành, Kỳ Bá, TP Thái Bình 

9. Nhà số 21, ngõ 417, Lý Bôn, TP Thái Bình 

10. Nhà số 5/4 ngõ 33, Phan Bá vành, TP Thái Bình 

11. Trạm y tế Kỳ Bá, TP Thái Bình ngày 10/5/2021 

III. Yên Bái 

1. Ngày 23/4/2021, ngã ba xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 

2. Từ 0h30p ngày 25/4/2021, khách sạn Bảo Yến, tổ 4 phường Tân An, thị xã 

Nghĩa lộ, tỉnh Yên Bái 

3. Ngày 25/4/2021 đến nay, gia đình ông Phạm Văn Phụng, tại thôn Hải Chấn, 

xã Gia Hội, huyện Văn Chấn 
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4. Ngày 28/4/20202, thông Nam Vai, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn, và Quán 

Gốc lát, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chính. 

5. Ngày 01/5/2021, Đám cưới tại thôn 3B xã Việt Cường, huyện Chấn Yên, tỉnh 

Yên Bái 

6. Quán Coffe Đồng Tâm, đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên 

Bái, tỉnh Yên Bái, khoảng thời gian 17 – 18h ngày 01/5/2021 

IV. Lai Châu 

1. Ngày 24/4/2021, tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 

V. Lào Cai 

1. Quán cơm quê, địa chỉ: tổ 01 phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, Lào Cai từ 11h 

đến 13h ngày 24/4/2021 

2. Quán Bar Face Club, địa chỉ tổ 7 phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai, thời gian từ 16h00 ngày 26/4/2021 đến 0h00 ngày 03/5/2021. 

3. Khách sạn Pao’s, tổ 01, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa từ 17h ngày 30/4/2021 

đến 12h ngày 02/5/2021 

4. Nhà hàng Đỗ Quyên, 214 Thạch Sơn, Thị xã Sapa, từ 19h30 đến 21h ngày 

30/4/2021 

5. Quán Massage chân Lá Đỏ, tổ 6, phường Sa pa, từ 21h đến 21h30 ngày 

30/4/2021 

6. Trung tâm du lịch, tổ 5, phường Sapa, 21h – 22h30 ngày 30/4/2021 

7. Nhà hàng Hà Mèo, thông Tả Van dáy, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, Lào Cai, thời 

gian từ 12h – 13h00 ngày 01/5/2021 

8. Quán FarmHouse, xã Hoàng Liên, thị xã Sa pa, Lào Cai, từ 14h00 đến 15h 

ngày 01/5/2021 

9. Khu du lịch Bản Cát Cát, xã Hoàng Liên, thị xã Sapa, Lào Cai từ 14-19h ngày 

01/5/2021 

10. Nhà hàng Anh Dũng, số 6 Xuân Viên, tổ 3, phường Sapa, thị xã Sa pa, Lào 

Cai, từ 19h – 20h30 ngày 01/5/2021 

11. Quán Café Cộng, tổ 4, phường Sa pa từ 20h30 – 21h05 ngày 01/5/2021 

12. Shop quần áo Clover Trecking, 43 Xuân Viên, tổ 4, phường Sa pa, thị xã Sa 

pa, từ 21h05 – 21h16 ngày 01/5/2021 

13. Đi cáp treo lên Fanxipan, từ 8h30 đến 13h ngày 02/5/2021 

14. Quán cơm Liên Tôn, đối diện nhà hàng Anh Dũng, tổ 4 phường Sapa, thị xã 

Sapa, tỉnh Lào Cai từ 13h – 14h ngày 02/5/2021 

15. Quán massage Phương Nam, số nhà 17, P. Đồng Lợi, từ 21h20 đến 21h30 

ngày 30/4. 

16. Quán trà sữa Royaltea, tổ 4, P. Sa Pa, từ 21h34 đến 21h41 ngày 30/4. 

17. Cà phê Hanno tại khách sạn Victoria, tổ 5, P. Sa Pa, từ 9h đến 9h40 ngày 

1/5. 

18. Homestay Cầu Mây Eco Home, thôn Tà Chải Mông, xã Tả Van, từ 11h đến 

14h20 ngày 1/5. 

19. Điểm tập kết xe Ao bèo thuộc khu du lịch Cát Cát, xã Hoàng Liên, từ 17h07 

đến 17h37 ngày 1/5. 

VI. Bắc Giang 
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1. Ngày 27/4/2021, đám cưới tại địa chỉ số 191, Lều Văn Minh, Thọ Xương, 

Bắc Giang 

2. Quán tạp hóa dốc thôn Sở, xã Đồng Sơn, Thành phố Bắc Giang, từ 8h đến 

19h30 ngày 12/5/2021 

VII. Vĩnh Phúc 

1. Từ ngày 26/4/2021 – 28/4/2021, công ty gạch men Vinatop-300/10B thông 

Lương Câu, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

2. Quán Karaoke Sunny (Quán bar Sunny). Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Sơn, 

Thành phố Phúc yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ 21h30 ngày 23/4/2021 đến hết ngày 

01/5/2021 

3. Quán Hải Sản Ngon. Địa chỉ : xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc từ 12h ngày 26/4/2021 đến hết ngày 30/4/2021. 

4. Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen. Địa chỉ: Đường Kim Ngọc, Ngô 

Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ 21h ngày 26/4/2021 đến hết 

ngày 01/5/2021. 

5. 16h ngày 24/4/2021, Quán tóc Bảo Bảo, số 17 Trần Quốc Tuấn, phường 

Trưng Trắc, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

6. Ngày 25/4/2021, Thôn Xuân Thượng 1, phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

7. Buổi chiều, Ngày 25/4/2021, Quán vàng Vượng Sơn, đường Trần Hưng Đạo 

(gần bến xe Phúc Yên), phường Hùng Vương, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

8. Buổi sáng ngày 26/4/2021, Bệnh viện K74, phường Hùng Vương, Thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

9. 11h ngày 28/4/2021, số 50 An Dương Vương, phường Trưng Nhị, Thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

10. 15h ngày 28/4/2021, quán bún Hải Phòng, phường Ngô Quyền, Thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

11. 8h30 ngày 29/4/2021, siêu thị Lan Chi, khu 5, xã Tiền Châu, Thị xã Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

12. 12h ngày 29/4/2021, Quán chay Thiên Hương, phường Trưng Trắc, thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

13. 14h ngày 29/4/2021, quán Trà Chanh Bụi Phố, Khu đô thị Đồng Sơn, 

phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

14. 15h ngày 29/4/2021, UBND phường Hội họp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

15. Ngày 30/4/2021, thôn Xuân Mai, phường Phúc Thắng, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

16. 23h ngày 30/4/2021, quán Nướng (đối diện nhà tượng niệm Hồ Chí Minh) 

phường Trưng Trắc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

17. Siêu thị Coop Mart phường Khai Quang ,TP Vĩnh Yên,Vĩnh Phúc,Từ 20h 30 

đến 21h ngày 23/5/2021 

VIII. Hà Nội 

1. Nhà hàng địa chỉ 373 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, khoảng 2-5h 

sáng ngày 25/4/2021 

2. Quán cầm đồ tại 308 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội sáng ngày 30/4/2021 
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3. Hiệu thuốc tại số 93, đường giải phóng. Hai Bà Trưng, Hà Nội sáng ngày 

30/4/2021 

4. Tiệm làm móng tại 12 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, khoảng 15-17h ngày 

30/4/2021 

5. 13h ngày 25/4/2021, tại số 94 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

6. 15h ngày 26/4/2021, Khoa Khám bệnh quốc tế - BV Nhi Trung Ương, 

phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 

7. 13h30, sân bay Nội Bài, cửa làm thủ tục chuyến bay VN7161 Hà Nội – Đà 

Nẵng 

8. 15h30 ngày 29/4/2021, quán bún cá rô Hòe Nhai, Ba Đình 

9. 17h ngày 29/4/2021, khách sạn Amber – 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm 

10. 19h30 ngày 29/4/2021, Quán Hà Trang, địa chỉ 1A Đinh Liệt – Hoàn Kiếm 

11. 20h15 ngày 29/4/2021, Quán bia Hải Xồm, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng 

12. 22h00 ngày 29/4/2021, Quán Bar 1990, Tạ Hiền 

13. 23h00 ngày 29/4/2021, Quán cháo Huyền Anh (đối diện chợ Đồng Xuân – 

Hoàn Kiếm) 

14. 8h30 ngày 30/4/2021, Quán phở ở 49 Bát Đàn, Hoàn Kiếm 

15. 9h30 – 10h, ngày 30/4/2021, Quán Cheap Store 281 Giáp Nhất, Nhân Chính, 

Thanh Xuân 

16. Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương cơ sở 2, Kim Chung, Đông Anh từ ngày 

14/4/2021 đến 04/5/2021. 

17. Khu vực Bít Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, từ 5h30 đến 6h30 ngày 

05/5/2021 

18. Bệnh Viện K Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội từ ngày 17/4/2021 

19. Nhà hàng Hải Đăng, xóm Đình Râu, thôn Đông Duyên, xã Tô Hiệu, huyện 

Thường Tín, Hà Nội. Buổi trưa ngày 01/5/2021 

20. Nhà hàng Thiềm, Xóm Lò Vôi, thôn Từ Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường 

Tín, Hà Nội. Buổi tối ngày 03/5/2021 

21. Nhà trọ số 139, tổ 14, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội từ 15h30 

ngày 02/5/2021 đến 07/5/2021 

21. Bến xe Yên Nghĩa, Hà Nội từ 07h50 đến 08h00 ngày 07/5/2021 

22. Phòng 1 cửa UBND xã Tô Hiệu – huyện Thường Tín từ ngày 04/5/2021 đến 

06/5/2021 

23. Phở Cường, 733 Nguyễn Đức Thuận, TDP 3, Đặng Xá, Gia Lâm từ 5h00-

6h00 ngày 01/5/2021 

24. Bệnh viện Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng từ ngày 07/5/2021 

25. Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai, ngày 28/4/2021 

26. Tòa S2 chung cư Vinhomes Skylake Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm 

27. Công ty Sland, Hiền Giang, Thường Tín 

28. Đầu ngõ tổ 14, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông từ 20h00-21h00 ngày 

06/5/2021 

29. Khu đô thị Hồng Hà Eco City, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội ngày 11/5/2021 

30. Big C Thăng Long, Trung Hòa, Cầu Giấy từ 15-17h30 ngày 22/5/2021 

31. Công ty T&T- Số 2A, Phạm Sư Mạnh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm từ ngày 

9/5/2021 
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32. Công ty SUNLED - Số 96, D6, KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, HN từ ngày 

9/5/2021 
33. Quán café AHA: 59 Lê Thanh Nghị, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng khoảng 19h 

ngày 14/5/2021 
34. Quán Gà Mạnh Hoạch: 171 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội khoảng 

20h ngày 17/5 
35. Quán Net: Số 3, ngõ 121, Lê Thanh Nghị, HBT, HN từ ngày 9-22/5/2021 
36. Quán Café: Số 127, Lê Thanh Nghị, HBT, HN từ ngày 9-22/5/2021 
37. Highland coffee: số 127 Lò Đúc, HBT, HN khoảng 12h30-13h30 ngày 

20/5/2021 
38. Đăng kiểm ô tô: gần đền Lừ, Hoàng Mai, HN sáng ngày 22/5/2021 
39. Lẩu bò Thanh Hà: Lạc Trung, HBT, HN khoảng 18h30 đến 20h ngày 

22/5/2021. 

40. Chợ Tó, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, từ 03h – 05h ngày 16/5 – 28/5/2021 

41. Khu vực chợ Cửa hàng mới TT Đông Anh từ ngày 16/5 – 28/5/2021 

IX. Điện Biên 

1. Quán phở Công Hoan, Tổ 01, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên, ngày 30/4/2021 đến ngày 03/5/2021 

2. Phở Cường (gần Quảng Trường 7/5), thời gian từ 8h -9h ngày 03/5/2021 và 

7h -9h ngày 04/5/2021 

3. Quán Cafe Galaxy, từ 9h – 10h ngày 03/5/2021 

4. Nhà hàng Song Hỉ, 10h-12h ngày 03/5/2021 

5. Nhà hàng Nga Luận, 20h – 21h30 ngày 03/5/2021 

6. Quán Café Phương Huyền, 21h30 – 23h ngày 03/5/20201 và 9h-10h ngày 

05/5/2021 

7. Ngân hàng Liên Việt Postbank – Bưu Điện tỉnh Điện Biên, từ 9h đến 8h30 

ngày 04/5/2021 

8. Quán cafe Pha Đin, 9h30 đến 10h ngày 04/5/2021 

9. Ngân hàng Vietinbank tỉnh Điện Biên, 15h-16h ngày 04/5/2021 và 16h -17h 

ngày 06/5/2021 

10. Ngân hàng BIDV tỉnh Điện Biên, 15h-16h ngày 06/5/2021 và 16h-17h ngày 

06/5/2021 

11. Ngân hàng Hưng Thủy, tổ 4, phường Thanh Trường, đường Hầm Đờ Cát, 

TP Điện Biên Phủ) lúc 11h-14h ngày 06/5/2021 

12. Ngân hàng Agribabank chi nhánh Bản Phủ, từ 15h đến 15h45 ngày 

06/5/2021 

13. Cửa hàng tạp hóa Liên Tỉnh (Đối diện cổng phụ sân vận động) lúc 20h30 

ngày 06/5/2021 

14. Nhà Hà Liên, công phụ BVĐKT Điện Biên từ 7h30-7h40 ngày 14/5/2021 

15. Khu vực khám sàng lọc COVID-19 tại cổng BVĐKT Điện Biên từ 7h40-

8h00 ngày 14/5/2021 

16. Phở Lý Quốc Sư, số 258, tổ 11, phường Him Lam, TP Điện Biên từ 8h30-

9h30 ngày 2/5/2021 

17. Chợ C13, phường Thanh Trương, TP Điện Biên sáng các ngày 4-7/5/2021 
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18. Cây xăng đối diện KS Mường Thanh, TP Điện Biên 17h-17h10 các ngày 

4,6,8,10/5/2021 

19. Quán bánh mỳ chị Châu (cạnh TTYT thành phố) từ 8h30-9h ngày 13/5/2021 

20. PKĐK Thanh Hải, phường Mường Thanh, TP Điện Biên từ 16h15-17h15 

ngày 14/5/2021 

21. Chợ Him Lam, phường Him Lam, TP Điện Biên các ngày 

1,2,4,8,11,12,14,15/5/2021 

22. Quán bún chả tại chợ Nam Thanh, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ 

từ 7h30-8h ngày 30/4/2021 

23. Khu du lịch sinh thái Him Lam từ 16h-17h30 ngày 30/4/2021 

24. Phở Nga Cường, chợ Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ từ 7h-8h ngày 

02/5/2021 

25. Bánh cuốn cô Luân, bản Pa Pe, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ từ 

7h30-8h15 ngày 02/5/2021 

26. Siêu thị Hoa Ba từ 9h-10h30 ngày 02/5/2021 

27. Quán Gà Tây Bắc, phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ từ 19h-20h ngày 

02/5/2021 

28. Bờ hồ Tỉnh ủy từ 20h-21h ngày 02/5/2021 

29. Quán nước (cổng nghĩa trang A1) từ 21h-22h ngày 02/5/2021 

30. Quán quần áo, chợ Nam Thanh từ 8h-9h ngày 03/5/2021 

31. Quán nước cây Đa, đối diện TTYT Mường Thanh từ 9h-9h30 ngày 

03/5/2021 

32. PK Nội tổng hợp (BS Phương) gần sân vận động tỉnh các ngày 30/4/2021, 

01,02/5/2021 

33. Quán bánh rán (gần Ngã ba đường mới), thành phố Điện Biên Phủ, từ 6h45 

đến 7h10 ngày 09/5/2021 

34. Siêu thị Hà Minh, TP. Điện Biên Phủ, từ 17h30 đến 17h50 ngày 15/5/2021 

35. Quán hoa quả Vượng Phát, gần Karaoke Hoàng Gia, TP. Điện Biên Phủ, từ 

17h10 đến 17h30 ngày 16/5/2021 

36. Quán Bánh Bao (đối diện khách sạn Mường Thanh), Tp Điện Biên Phủ, từ 

6h30 đến 6h45 ngày 18/5/2021 

X. Lạng Sơn 

1. Nhà hàng Mạnh Hà, thôn Ao Đấu, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn; thời gian từ 7h30 đến 8h15 ngày 05/5/2021 

2. Đường rẽ vào thành phố Lạng Sơn, tại nhà máy xi măng cũ, thông Trung Cấp, 

xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, thời gian từ 9h đến 9h30 ngày 05/5/2021 

3. Bệnh viện Phổi Lạng Sơn, đường Song Giáp, thôn Nà Pàn, xã Hoàng Đồng, 

TP Lạng Sơn, thời gian từ 9h ngày 05/5/2021 đến 6h ngày 06/5/2021 

XI. Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Siêu thị Bách Hóa xanh, địa chỉ 290 Trần Hưng Đạo và Phòng gym số 131 

Triệu Quang Phục, phường 11, quận 5, TPHCM 

2. Quán Karaoke ICOOL, 38 Nguyễn Sơn, Tân Phú từ 15h00-19h30 ngày 

30/4/2021 

3. Cafe LINK, đường Liên Khu 8-9, quận Bình Tân sáng ngày 01/5/2021 và 

sáng ngày 02/5/2021 
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4. Bún bò Huế, đường Nguyễn Sơn, quận Tân Phú trưa ngày 01/5/2021 

5. Landmark 81, đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh chiều tối ngày 

01/5/2021 

6. Cầu Ánh Sao, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7 từ 19h30-22h30 ngày 

01/5/2021 

7. Quán nhậu 363 Bình Trị Đông, quận Bình Tân từ 22h30 ngày 01/5/2021 

8. Quán Tràng Tiền, đường Gò Xoài, quận Bình Tân sáng ngày 02/5/2021 

9. Nhà nghỉ Thùy Duyên, đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình 

Tân từ 30/4/2021 – 04/5/2021 

10. Highland Coffee, đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12 tối ngày 02/5/2021 

11. Bún đậu mắm tôm, đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12 tối ngày 02/5/2021 

12. Quán Café số 39A Trần Khắc Chân, quận Phú Nhuận 

13. Rạp chiếu phim Galaxy Tân Bình, đường Nguyễn Hồng Đào, quận Bình Tân 

từ 14h45-17h ngày 03/5/202 

14. Quán ốc vỉa hè đường Tây Sơn, quận Tân Phú chiều tối ngày 03/5/2021 

15. Quán gà ác đường Tân Hương, quận Tân Phú tối ngày 03/5/2021 

16. Quán cá lóc O Thanh (2 chi nhánh tại địa chỉ 287/5 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 5, quận 3m TP.HCM và 289 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, 

TP. HCM) từ ngày 12/5/2021 đến nay 

17. Trung tâm Y khoa Medic, số 254 Hòa Hảo, phường 4, quận 10, TP.HCM, từ 

8h đến 14h ngày 19/5/2021 

18. Starbucks Coffee store New World (tại góc Phạm Hồng Thái và Nguyễn Thị 

Nghĩa, Quận 1) từ 21h đến 21h45 ngày 13/5/2021 

19. Nhà sách Nguyễn Huệ (40 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1) từ 

18h30 đến 18h40 ngày 14/5/2021 

20. Quán Phá lấu cô Oanh, địa chỉ C200/48, xóm Chiếu, phường 14, quận 4, 

ngày 18/5/2021 

21. Quán súp cua Hằng và quán vịt lộn Phượng, địa chỉ C200/18, xóm chiếu, 

phường 14, quận 4 ngày 18/5/2021 

22. Hẻm 80, Lưu Chí Hiếu, Tây Thạnh, Quận Tân Phú 

23. 23C Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú4 

24. Lô B chung cư Sen Xanh (Lotus Garden); số 36, Trịnh Đình Thảo, phường 

Hòa Thạnh, Quận Tân Phú 

25. Điểm bầu cử Trường Đại học công nghệ thông tin, Quận Tân Phú từ 17h – 

17h30 ngày 23/5/2021 

26. Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, quận Phú Nhuận, từ 9h-11h ngày 27/4/2021 

27. Starbucks Coffee store New World (tại góc Phạm Hồng Thái và Nguyễn Thị 

Nghĩa, Quận 1) từ 21h đến 21h45 ngày 13/5/2021 

28. Nhà sách Nguyễn Huệ (40 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1) từ 

18h30 đến 18h40 ngày 14/5/2021 

29. Công ty JAF, 20C4, đường 66, phố 2, phường Tân Phong, Quận 7 từ ngày 

13/5 
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30. Điểm bầu cử trường đại học Công nghệ thông tin, Tân Phú, Hồ Chí Minh, 

Từ 17-17h30 ngày 23/5 

31. Số 25/49/10 đường Nguyễn Minh Châu, phường Phú Trung từ 27/5 

32. Số 25/15/6 đường Nguyễn Minh Châu, phường Phú Trung từ ngày 28/5 

33. Hẻm 17 Gò Dầu, phường Tân Quý từ ngày 27/5 

34. Hẻm 710 Lỹ Bán Bích, phường Tân Thành từ ngày 27/5 

35. Block C, chung cư Sơn Kỳ 1, đường CN13-DC8, phường Sơn Kỳ từ ngày 

27/5 

36. Công ty Cổ phần thiết bị nhà bếp VINA, lô II – 2B đường CN1 – KCN Tân 

Bình, phường Tây Thạnh từ ngày 28/5 

37. Chung cư Lotus Garden, số 36 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh từ ngày 

28/5 

38. Cty TNHH Phát triển giải pháp tầm nhìn IDS, số 67 đường T4A từ ngày 

29/5 

39. 80/4A Lưu Chí Hiếu, phường Tây Thạnh từ ngày 29/5 

40. Đường số 27, phường Sơn Kỳ từ ngày 30/5 

41. Cụm hẻm số 1 Nguyễn Văn Yến, 234 Phan Anh, phường Tân Thới Hòa từ 

ngày 30/5 

42. Bách Hóa Xanh, số 2C đường Phùng Văn Cung, quận Phú Nhuận từ 18h – 

18h45 ngày 24/5 

43. Quán ăn gánh đậu, 119B Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, 

Quận 12 

44. CTCP BĐS CenGroup đường Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1 

45. Trung Nguyên E Coffee, số 1, lô B2, phường Phú Hữu, TP Thủ đức từ 10h – 

13h30 ngày 25/5/2021 

46. Tòa nhà 39, Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quân 5 từ 17/5-30/5 

47. Bách hóa xanh 290 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5 từ 18h-18h20 ngày 

25/5/2021 

48. Hủ tiếu gõ, góc 002, lô E, CC Hùng Vương, phường 11, quận 5 từ 20h30-

21h ngày 27/5/2021 

49. CH Dũ Nguyên, số 1, Lê Quang Sung, phường 2, quận 6 từ 9h ngày 

28/5/2021 

50. ATM Viettinbank, 2F, Lê Quang Sung, phường 2, quận 6 từ 17h ngày 

28/5/2021 

51. Tiệm Photo 29 Minh Phụng, phường 5, quận 6 từ 10h30 ngày 27/5/2021 – 

15h ngày 28/5/2021 

52. Tiệm hớt tóc 304 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6 ngày 24/5/2021 

53. Hẻm 333 lê Văn Sỹ, Siêu thị Bách Hóa Xanh 233B, Bùi Thị Xuân từ 13h-

14h ngày 23/5/2021 và 14h-14h30 ngày 26/5/2021 



30 

 

54. Nhà thuốc Pharmacity 272, 128H, Phạm Văn Hải, phường 3, quận Tân Bình 

từ 8h-8h15 ngày 26/5/2021 

55. Cà phê Du Miên, số 6 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp từ 17h – 20h 

ngày 25/5 
56. Siêu thị Emart, số 366 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp từ 15h – 

16h30 ngày 23/5 
57. Tầng 6 tòa nhà Concentrix, Công viên phần mềm Quang Trung, quận 12 
58. Nhà thờ hội thánh truyền giáo Phục Hưng, nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp 
59. Tòa nhà 01 Hoàng Việt, quận Tân Bình từ 17/5 
60. Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 
61. Hẻm 854 Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp 

62. Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12 

63. Phường Hiệp Thành, Quận 12 

64. Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 

65. Cửa hàng Pizza Hut tại số 731 đường CMT8, quận Tân Bình từ 18h30-21h 

ngày 11/6 

66. Quán đậu hũ và tiệm cơm số 15 Lê Thị Bạch Cát, phường 13, quận 11 từ 

ngày 1/6 đến hết ngày 13/6 

67. Quán cháo sườn Bomni trước cửa số nhà 83 Tuệ Tĩnh, phường 13, quận 11 

từ 13h30 ngày 12/6 đến hết ngày 13/6 

XII. Quảng Ninh 

1. Cửa hàng thuốc gần ngõ 10 Cao Xanh, TP Hạ Long lúc 16h ngày 04/5/2021 

2. Cửa hàng Vietel (cạnh nhà thi đấu thể thao) TP Hạ Long, lúc 20h ngày 

4/5/2021 

3. Cửa hàng thuốc Lâm Phương (Cao Xanh) TP Hạ Long, lúc 8h ngày 5/5/2021 

4. Quầy giao dịch ngân hàng Vietcombank (đối diện Đài tưởng niệm) TP Hạ 

Long, lúc 10h ngày 5/5/2021 

5. Cửa hàng giày Lucky tên đường Lê Thánh Tông TP Hạ Long, ngày 5/5/2021 

6. Quán Kem Quang Gà, phường Hồng Gai, Tp Hạ Long, tối ngày 5/5/2021 

7. Cửa hàng tạp hóa gần Bò Sinh (Cao Thắng), Tp Hạ Long, lúc 22h ngày 

05/5/2021 

8. Điểm bán hoa quả gần cửa hàng Hoa Cát, chợ Hạ Long 2, TP Hạ Long lúc 

18h ngày 6/5/2021 

9. Cửa hàng Vietel (đối diện siêu thị Go tức Big C Cũ), TP Hạ Long, lúc 20h 

ngày 6/5/2021 

10. Quầy bơ siêu thị Mega Market ( hà Tu), Tp Hạ Long từ 20h15 đến 21h ngày 

6/5/2021 

11. Chợ Hạ Long 1, chợ Hạ Long 2, chợ Cóc bến phà cũ, chợ Bãi cháy 

12. Quán Phở Thìn, đường 24/5/phường Hòn Gai, TP Hạ Long 

XIII. Huế 

1. Khách sạn ÊMM, thành phố Huế, lúc 15h ngày 24/4/2021 

2. Quán Bà Đợi, số 01 Dương Văn An, TP. Huế, lúc 18-19h ngày 24/4/2021 

3. Địa chỉ số 07 Nguyến Huệ, TP Huế, ngày 24/4/2021 



31 

 

4. Quán Chè Hẻm, đường Hùng Vương, TP Huế, ngày 24/4/2021 

5. Thuyền rồng trên sông Hương từ 20-21h ngày 24/4/2021 

6. Quán Bà Loan, đường Phan Chu Trinh, TP Huế lúc 8h sáng ngày 25/4/2021 

7. Chợ Đông Ba, Tp Huế lúc 9h ngày 25/4/2021 

8. Quán Gãi Đẳng, huyện Phú Lộc lúc 13h ngày 25/4/2021 

9. Hội trường UBND xã Xuân Hiền, Phong Điền, TT Huế từ 6h00-10h00 ngày 

03/5/2021 

XIV. Bắc Ninh 

1. Xã Mao Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, từ ngày 27/4/2021 đến nay 

2. Trung tâm Kỹ thuật – công nghệ thông tin và môi trường (Sở Tài Nguyên – 

môi trường tỉnh Bắc Ninh) từ ngày 04/5/2021 

3. Trường THPT Kinh Bắc, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh từ ngày 03/5/2021 

đến 05/5/2021 

4. Đám cưới nhà Phong Trà, xóm Nội, xã Mão Điền từ ngày 29/4/2021 đến ngày 

01/5/2021 

5. Đám cưới nhà Hồi Thủy, thôn Đức Hiệp, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành 

6. Khoa KHám bệnh, phòng chụp X Quang, phòng lấy máu Trung tâm huyện 

Thuận Thành từ 7h30 đến 10h ngày 06/5/2021 

7. Ngân Hàng TMCP Sài Gòn, số 316 Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh ngày 04 và 

05/5/2021 

8. Đội xe chi nhánh kĩ thuật Vietel Bắc Ninh ngày 04 – 05/5/2021 

9. Quán cơm văn phòng só 61, Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh 

từ 11h30 đến 12h ngày 04 và 05/5/2021 

10. Quán Cháo dinh dưỡng tên Hiền (xóm 3 giữa, xã Mão Điền) từ 6h30 đến 7h 

ngày 04 và 05/5/2021 

11. Công ty cổ phần đầu tư bất động sản đại phát Land, xã Gia Đông, huyện 

Thuận Thành ngày 03/5/2021 

12. Sân bóng trường THPT Thuận Thành số 3, từ 18h đến 20h ngày 03/5/2021 

13. Trường Trung cấp Thuận Thành – Tam Á từ 8h đến 10h ngày 04/5/2021 

14. Văn phòng công chứng Tất Thắng, số 33 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh từ 9h 

đến 11h ngày 05/5/2021 

15. Trung tâm hành chính công huyện Thuận Thành từ 8h đến 9h30 ngày 

06/5/2021 

16. Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Ninh từ 10h đến 15h30 ngày 

06/5/2021 

17. UBND xã Mão Điền từ ngày 14h30 đến 15h ngày 02/5/2021 

18. Quán cơm Vinh Hải, số 66, đường Nguyễn Đăng, TP Bắc Ninh, từ 11h30 

đến 13h30 ngày 06/5/2021 

19. Ngân hàng MB – Bank số 24 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, từ 13h30 đến 14h 

ngày 06/5/2021 

20. Khách sạn Mường Thanh, Bắc Ninh ngày 3 đến 5/5/2021 

21. Đám cưới nhà Hương Đạt, thôn Chi Hồ, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, từ 

16h30 đến 18h ngày 30/4/2021 

22. Quán Hà Phường, số 426 đường Âu Cơ, thị trấn Hồ, Thuận Thành từ 18h 

đến 22h ngày 30/4 
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23. Quán Trà Chanh 1983, số 671 đường Âu Cơ, thị trấn Hồ, từ 20h đến 20h30 

ngày 2/5 

24. Quán BBQ Yummy, số 651 đường Âu Cơ, thị trấn Hồ, từ 19h đến 20h30 

ngày 3/5 

25. Quán tạp hóa chị Thúy, chợ Đại Bái, xóm Thôn, thôn Đại Bái, xã Đại Bái, 

Gia Bình từ 30/4 đến 5/5 

26. Đám cưới nhà Chính Hoàn, xóm Mận, xã Mão Điền, Thuận Thành ngày 1/5 

27. Đám cưới nhà Chung Lan, xóm 3, Mão Điền, từ 15h đến 15h30 ngày 1/5 

28. Đám cưới nhà Khoản Hồng, thôn Đông Công, Mão Điền, từ 15h30 đến 17h 

ngày 1/5 

29. Đám cưới nhà Bối Hằng, thôn Thượng Trì Làng, Hoài Thượng, Thuận 

Thành, từ 7h đến 8h ngày 1/5 

30. Quán cơm Hằng Tính, số 17 Huyền Quang, phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, 

từ 12h30 -13h ngày 4/5; từ 12h30 đến 13h ngày 5/5. 

31. Quán 1XU - tiệm trà chanh, số 1 Võ Thị Sáu, phường Ninh Xá, TP. Bắc 

Ninh, từ 13h đến 13h30 ngày 4/5. 

32. Quán phở cồ Linh, số 96 Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, 

từ 15h đến 15h30 ngày 6/5. 

33. Quán cơm rang Đại Lộc, số 61 Hai Bà Trưng, TP. Bắc Ninh, từ 20h30 đến 

21h30 ngày 6/5. 

34. Quán Trà Chanh 1983, số 671 đường Âu Cơ, thị trấn Hồ, huyện Thuận 

Thành, từ 20h đến 21h30 ngày 3/5. 

35. Đám hiếu nhà bà Nguyễn Thị Bích, thôn Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận 

Thành ngày 14/5. 

36. Hiệu thuốc Bắc Hà, số 242 Trần Hưng Đạo, phường Tiền An, TP. Bắc Ninh, 

từ 9h30-9h45 ngày 17/5. 

37. Hiệu thuốc Tiến Đạt, số 81 Nguyễn Trãi, phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, từ 

17h-17h30 ngày 20/5. 

38. Quầy thuốc số 32 (cạnh sân bóng Đại Phúc), khu 3, phường Đại Phúc, TP. 

Bắc Ninh, từ 19h30-19h40 ngày 20/5. 

39. Cửa hàng tạp hóa Oai Hường, khu Sơn, phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, 

từ 18h-20h ngày 21-22/5. 

40. Khoa khám bệnh, phòng chụp X-quang-siêu âm, phòng lấy máu xét nghiệm 

41. Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc, số 434 Nguyễn Văn Cừ, phường Võ Cường, 

TP. Bắc Ninh, từ 8h20-9h35 ngày 21/5. 

42. Chợ cóc khu Đình làng Ném Thượng, khu Thượng, phường Khắc Niệm, TP. 

Bắc Ninh, từ 17h-18h ngày 19-24/5. 

43. Quán cơm nhà Đức Lài, khu Thượng, phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, từ 

18h30-19h ngày 20-21/5. 

44. Quầy thịt nhà chị Hoa Chính, khu Khả Lễ, phường Võ Cường, TP. Bắc 

Ninh, từ 5h-7h ngày 21-24/5. 

45. Chợ Đọ, phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, từ 7h-8h ngày 20/5. 
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46. Quầy thịt nhà Hà Hữu, Tiên Xá Làng, Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh từ 6h30-7h15 

ngày 22/5 

47. Tạp hóa Tuấn Nụ, số 68 Ngô Gia Tự, Vũ Ninh, TP Bắc Ninh từ 16h45-17h 

ngày 27/5 

XV. Lâm Đồng 

1. Cung điện Ánh sáng (địa chỉ 222B Mai Anh Đào, Phường 8, Đà Lạt) lúc 17h 

ngày 03/5/2021 

2. Nông trại chó Puppy Farm (phường 7, Đà Lạt) chiều ngày 03/5/2021 

3. Trại Cừu, phường 7, Đà Lạt chiều ngày 03/5/2021 

4. Cà phê Thiên Mộc Trinh (Đống Đa, phường 3, Đà Lạt) chiều ngày 04/5/2021 

5. Quảng trường Lâm Viên vào chiều ngày 04/5/2021 

6. Chùa Ve Chai (Trại Mát, Đà Lạt) từ 11h00-12h00 ngày 04/5/2021 

7. Chợ đêm Đà Lạt tối ngày 04/5/2021 

8. Golf Đà Lạt (14 Đống Đa, phường 3, Đà Lạt) chiều 04/5/2021 

9. Khách sạn Hoàng Quân (9/1 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Đà Lạt) thời gian từ 

20h ngày 02/5/2021 đến 8h30 ngày 05/5/2021 

10. Phở Thưng (số 2 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Đà Lạt) từ 8h00-9h00 ngày 

03/5/2021 

11. Nhà hàng Eros Cá Hồi (số 24 đường 3/4, phường 3, Đà Lạt) tối 03/5/2021 

12. Hủ tiếu Nam Vang 2 tô (26 Phạm Ngũ Lão, TP Đà Lạt) từ 07h00-09h00 

ngày 04/5/2021 và 06h00-06h30 ngày 05/5/2021 

13. Quán nướng chảo 27 (số 3 Phạm Ngũ Lão, TP Đà Lạt) từ 18h30-20h00 ngày 

04/5/2021 

14. L’ang Farm, tiệm đặc sản Cẩm Hạnh, Tiệm đặc sản Minh Vân (Bùng binh 

chợ Đà Lạt, đường Nguyễn Thị Minh Khai) từ 20h00-22h00 ngày 04/5/2021 

15. Vựa trái cây 01 (71 đường 3 tháng 2, P1, Đà Lạt) từ 7h00-8h00 ngày 

05/5/2021 

16. Vựa trái cây 02 (đường Nguyễn Văn Cừ, P4, Đà Lạt) từ 7h00-8h00 ngày 

05/5/2021 

XVI. Hải Phòng 

1. Khách sạn Tường Vi, số 10, lô 22B, Lê Hồng Phong, Hải Phòng, từ ngày 

22/4/2021 đến 27/4/2021 

2. Quán hát Karaoke New KTV, địa chỉ Đằng Lâm, Lê Hồng Phong, Hải Phòng, 

từ ngày 25/4/2021 đến ngày 03/5/2021 

3. Khách sạn Blue Sea, địa chỉ số 15 Trung Lực, thành phố Hải Phòng, các ngày 

27/4/2021 đến 04/5/2021 

4. Quán cơm tự chọn trên đường Trung Lực, TP Hải Phòng 

5. Ngân Hàng MN trên đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng vào 10h ngày 

04/5/2021 

6. Trung tâm thương mại Aeon Mall, phường Kênh Dương, Tp Hải Phòng lúc 

14h đến 16h ngày 29/4/2021 

7. Khu tập thể 5 tầng, 75 Lý Thánh Tông, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng 

8. Thôn 2, Thái Lai, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng từ 24/4/2021 

đến 05/5/5021 
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XVII. Hải Dương 

1. Quán cơm chị Vương Thị Nga, địa chỉ số Vũ Hựu, phường Thanh Bình,, TP 

Hải Dương vào buổi trưa, tối ngày 05/5/2021 

2. Phòng trọ tại địa chỉ 115/107 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, Tp Hải Dương từ 

tối ngày 04/5/2021 đến trưa 06/5/2021 

3. Đám cưới tại nhà hàng Miến Hương, số 61, phố Thống Nhất, phường Lê 

Thanh Nghị, Tp Hải Dương vào khoảng 11h đến 12h30 ngày 05/5/2021 

4. Quán ăn sáng Vân Thuận, quán nước và quán bia cùng địa chỉ số 2A2, phố 

Chương Dương, phường Trần Phú từ 03/5/2021 đến 18/5/2021 

5. Khu vực chợ tạm Phú Yên, đường Tôn Đức Thắng, phường Trần Phú từ 

03/5/2021 đến 18/5/2021 

6. Quầy đóng tiền nước Thống Nhất (gần trụ sở UBND phường Lê Thanh Nghị) 

trong thời gian 11/5/2021 

7. Ngân hàng Sacombank- chi nhánh Hải Dương, số 30, Trần Hưng Đạo, trong 

thời gian buổi sáng ngày 14/5/2021 

8. Quầy trích đo địa chính bộ phận một cửa UBND thành phố Hải Dương sáng 

ngày 18/5/2021 

9. Cửa hàng đồ chơi góc đường Nguyễn Thị Minh Khai (đối diện hiệu sách) 

buổi sáng ngày 17/5/2021 

10. Cây ATM Agribank, 109 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, từ 

10h30 – 11h sáng ngày 06/5/2021 

11. Ngân hàng vietinbank, số 1 đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, Tp 

Hải Dương, từ 10h đến 10h45 sáng 06/5/2021 

12. Số 30, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải Tân, từ 16-19/5/2021 

13. Quán ăn Ngọc, 2A phố Hoàng Văn Thụ, TP Hải Dương từ 03-19/5/2021 

14. Quán bán lá xông chợ Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo, từ 14-19/5/2021 

15. Khu vực phòng khám bệnh, phòng xét nghiệm máu, phòng chụp Xquang, 

bệnh viện quân y 7, TP Hải Dương sáng ngày 17/5/2021 

16. Hiệu thuốc Phúc Anh, 32 Lý Thường Kiệt, Trần Phú khoảng 13h ngày 

20/5/2021 

17. Hiệu thuốc Hải Đăng, 66B Phạm Hồng Thái, Quang Trung khonagr 10h30 

ngày 18/5/2021 

18. Cửa hàng gà nướng Tây Bắc, 12 Đồng Xuân, Tân Phú khoảng 18h ngày 

15/5/2021 

19. Cửa hàng vịt luộc cạnh nhà hàng Miến Hương, phố Bùi Thị Cúc, Trần Phú 

khoảng 18h ngày 15/5/2021 

20. Quán café số 87 phố Đại lộ HCM, Nguyễn Trãi: các buổi sáng từ 1-7/5/2021 

21. Phòng giao dịch ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đông, số 71 đại lộ HCM 

từ 16-20/5/2021 
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22. Khu vực bán hàng thịt, cá đối diện nhau trên nền sân chợ Con mới (người 

bán thịt sinh năm 1984) và khu vực bán rau, hành ngoài đường Phạm Sư Mệnh, 

phường Quang Trung, ngày 20/5 
23. Nhà in thiệp cưới Huyền Trang, phố Tô Hiệu (phường Quang Trung), vào 

lúc 7h ngày 13/5 
24. Cửa hàng bánh mỳ nhà chị Mừng, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Hải 

Tân), khoảng 17h chiều 13/5 
25. Nơi bán bí ngô chợ tạm Phú Yên (phường Trần Phú), vị trí từ cổng vào 

khoảng 10-15m bên tay trái, khoảng 8h sáng 14/5 
26. Sạp bán hoa quả nhìn ra Trung tâm thương mại cũ, lúc 9h sáng 16/5 
27. Khu vực Phòng khám mắt nhà bác sĩ Thanh, số 129 Bùi Thị Xuân (TP. Hải 

Dương), từ 12/5 đến 15/5, nơi nộp tiền khám; 
28. Chùa Nhị Châu (phường Nhị Châu), khoảng 17h chiều 15/5 
29. Khu đánh bóng bàn Bệnh viện quân y 7 vào các buổi chiều hằng ngày, có 

tiếp xúc với ông Lê Anh Tú 
30. Nơi thu tiền điện, số 29 Đại lộ Hồ Chí Minh (phường Nguyễn Trãi), khoảng 

9h sáng 16/5 
31. Nơi thu tiền điện, Nhà văn hóa khu 10 (phường Ngọc Châu), khoảng 10h 

sáng 18/5 
32. Cửa hàng quần áo số 15 phố Nguyễn Hới (phường Phạm Ngũ Lão), từ 2/5 

đến nay 
33. Siêu thị Vinmart cạnh số 38 đường Thanh Niên (phường Quang Trung), 

khoảng 20h30 đến 21h tối 17/5 
33. Chợ Tân Kim, phường Tân Bình (Quầy rau đầu tiên bên tay trái, lối vào 

đường Nguyễn Quý Tân, rẽ vào Phan Đăng Lưu) và chợ Kho Đỏ (cửa hàng cá 

rô, vị trí trong cùng, dãy giữa chợ; quầy bán gà, vịt ngoài mặt đường Chi Lăng, 

đoạn giữa chợ); từ 11h đến 12h ngày 21/5 

34. Cửa hàng Siêu thị bánh tráng Tana: 4B2 khu tập thể Bình Minh, Phạm Ngũ 

Lão, từ 15/5 đến 20/5. 

35. Khu vực chợ và xung quanh chợ Bắc Kinh, Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương: 

từ 15/5 đến 21/5 tại các vị trí: Hàng bán thịt lợn (người bán tên Oanh); Hàng bán 

rau phía gần vườn hoa chéo đường Nguyễn Du; Hàng bán tôm của chị Phạm Thị 

Thanh, ngồi gần chỗ chị Oanh; Hàng thịt bò trên đường Sơn Hòa. 

36. Khu vực chợ và xung quanh chợ Tân Kim, Tân Bình, TP. Hải Dương: từ 

15/5 đến 21/5 tại các vị trí: Cửa hàng Ánh Luyên; Hàng bán rau bí, hành ngồi 

vỉa hè. 

37. Khu vực chợ và xung quanh chợ Hội Đô, Thanh Bình, TP. Hải Dương: buổi 

sáng các ngày từ 15/5 đến 21/5 tại các vị trí: Khu vực khai báo y tế tại cổng chợ; 

hàng bán quất, xả; Hàng bán chanh, rau; Hàng bán xoài. 

38. Cửa hàng Vinmart số 90 Bình Minh, TP. Hải Dương: từ chiếu đến tối 19/5. 

39. Cửa hàng Vinmart, 616-618 Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương: trưa 17/5. 

40. Điểm giao dịch tại Vietcombank Trần Hưng Đạo và Vietcombank Lê Thanh 

Nghị, TP. Hải Dương: thời gian đang được xác minh. 
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41. Điểm nộp tiền điện số 8 Mạc Hiển Tích; điểm nộp tiền nước số 54 Mạc Hiển 

Tích, Hải Tân, TP. Hải Dương: ngày 14/5. 

XVIII. Khánh Hòa 

1. Khách sạn Pearl City (số 7 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang) từ 

01/5/2021 đến 02/5/2021 

2. Nhà hàng Asian (số 17 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang) 19h10 ngày 

01/5/2021 

3. Vinpearl Nha Trang từ 8h00-15h00 ngày 02/5/2021 

4. Lotteria (đảo Hòn Tre, Vinpearl Nha Trang) trưa ngày 02/5/2021 

5. Quán Suối Đá Hòn Giao (Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) từ 18h00-18h30 

ngày 02/5/2021 

XIX. Hòa Bình 

1. Quán cơm Ngọc Bích, tổ 15, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình từ 11h-13h 

ngày 03/5/2021 

2. Ngân hàng Agribank, tổ 7, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình 14h10 ngày 

04/5/2021 

3. Trường mầm non Hoa Linh, tổ 6, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình từ 16h30-

17h15 ngày 07/5/2021 

4. Chợ Nghĩa Phương, tổ 16, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình từ 6h30-7h30 

ngày 04/5/2021 

5. Ngân hàng BIDV Phương Lâm, tổ 13, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình 

13h30 ngày 04/5/2021 

6. Ngân hàng Agribank, tổ 13, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình 14h05 ngày 

04/5/2021 

7. Chợ Nghĩa Phương, tổ 16, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình từ 6h30-7h30 

ngày 05/5/2021 

8. Ngân hàng Agribank, tổ 14, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình từ 14h30-15h30 

ngày 04/5/2021 

9. Phòng công chứng số 1, tổ 9, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình từ 8h30-

10h45 ngày 04/5/2021 

XX. Thanh Hóa 

1. Sn 52 đường Bà Triệu, khu phố 6, TX Bỉm Sơn từ 11h6p-11h15p ngày 

19/5/2021 

XXI. Bình Dương 

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn TOHO VINA (lô B 1K CN, Khu công nghiệp 

Mỹ Phước 3, phường Chánh Phú Hòa, Bến Cát); từ 10h45 đến 11h45 ngày 

19/5/2021 

2. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, từ 13h đến 14h ngày 19/5/2021 

3. Quán bắp đầu đường Tô Vĩnh Diện, từ 7h-7h30 ngày 23/5/2021 

4. Văn phòng khu phố Tân Hòa từ khoảng 11h45 đến 14h ngày 23/5/2021 

5. Quán bún bò Thảo Linh tại đầu đường Tô Vĩnh Diện, lúc khoảng 7h-7h30 

ngày 24/5/2021 
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6. Tiệm bánh mì ngay góc chợ Đông Hòa từ 7h - 7h30 phút ngày 25/5 
7. Cty TNHH CJ VINA AGRI, chi nhánh Bình Dương từ 8h30 – 16h ngày 24-

25/5/2021 
8. Quán cơm niêu Phượng Hồng, đường Phạm Ngọc Thạch, tp Thủ Dầu Một từ 

11h-12h ngày 25/5/2021 
9. Coffee Nguyễn trên đường số 8, KDC Hiệp Thành 3 từ 12h15 – 13h ngày 

25/5/2021 

10. Quán Trà sữa Gong Cha, Đại lộ Bình Dương, TP. Thủ Dầu Một từ 15h-

15h30 ngày 30/5; 

11. Pharmacy Nguyễn An Ninh, TP. Dĩ An từ 16h đến 16h30 ngày 2/6 và 3/6; 

12. Family Mart đường Nguyễn An Ninh, TP. Dĩ An từ 16h đến 16h30 ngày 2/6 

và 3/6; 

13. Quán Cháo lươn xứ Nghệ đường Nguyễn An Ninh, TP. Dĩ An từ 16h30 đến 

16h45 ngày 30/5; 

14. Quán Bún mắm bà Năm, đường Trần Quốc Toản, TP. Dĩ An từ 16h45 đến 

17h ngày 3/6; 

15. Nhà sách Hoàng Phúc, đường đường Nguyễn Trãi, TP. Dĩ An từ 17h đến 

17h15 ngày 3/6; 

16. Sạp trái cây ven đường gần chợ xóm vắng (từ trường học lái xe Sóng Thần, 

TP. Dĩ An đi lên chợ phía tay phải) từ 17h20 đến 17h30 ngày 3/6. 

17. Quán cà phê Yes (số 2 Truông Tre, TP.Dĩ An) từ 17h00 ngày 30/5; 

18. Cơm niêu Hoàng Vân (P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An) từ 12h00 ngày 31/5. 

19. Nhà xe Thành Công ( 7A/12 KP.Bình Đức, P.Bình Hòa, TP.Thuận An, gần 

cầu ông bố) từ 15h30 ngày 01/6/2021; 

20. Tiệm hớt tóc (đường Nguyễn An Ninh, TP.Dĩ An, trước quán có xe cà phê) 

từ 17h00 ngày 01/6/2021; 

21. Quán sinh tố (đường Trần Quốc Toản, TP.Dĩ An, gần bún mắm cô 5) từ 

21h30 ngày 01/6/2021; 

22. Lotte Bình Dương từ ngày 30/5/2021. 

23. Tiệm NET GAMING (P. Đông Hòa, TP.Dĩ An) từ 21h00 ngày 29/5/2021; 

24. Tiệm photo Lâm Hồ Hải (292 Nguyễn An Ninh, Dĩ An) từ 14h30 ngày 

01/6/2021. 

25. Café Highland cạnh ĐH Bình Dương từ 28/5 

26. Quán Năm Lửa, đường Huỳnh Văn Lũy, TP Thủ Dầu Một từ 28/5 

27. CC Ehome 4, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An lúc 20h ngày 28/8 

28. Café Yes, số 2 Truông Tre, TP Dĩ An từ ngày 30/5 

29. Bánh đa cua, đường Trần Quốc Toản, TP Dĩ An từ 01/6 

30. Lẩu Biển Xanh, KP Thống Nhất, phường Dĩ An, TP Dĩ An từ 17h45 ngày 

02/6 

31. Cửa hàng bán nước đá (đối diện KDC An Phát) khoảng 7h, 13h30 ngày 

29/5, 27/5; 7h15 ngày 28/5 
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32. Cơm gà xối mỡ (cách KDC An Phát 500m) khoảng 11h20 ngày 28/5; 27/5; 

24/5 

33. Tiệm sửa máy mô tô điện (đối diện KDC) 13h ngày 29/5, 7h ngày 24/5 

34. Quán cháo lòng đối diện KDC An Phát khoảng 7h ngày 21/5/2021 

35. Cửa hàng vật liệu xây dựng ngày cạnh KDC An Phát khoảng 13h15 ngày 

29/5/2021. 9h đến 10h ngày 28/5/2021 

36. Bưu điện Việt Nam (đối diện công ty giày Thái Bình, gần bến xe Tân Đông 

Hiệp) từ 17h đến 17h30 ngày 26/5/2021; 16h đến 17h ngày 25/5/2021;  Khu dân 

cư An Phát từ ngày 11/5/2021 

37. Quán trà sữa Cô chủ nhỏ 2, 3 (đường Đồng Cây Viết, phường Phú Mỹ, Tp 

Thủ Dầu Một) từ ngày 30/5/2021 

38. Quán 2 Nù, đường Võ Văn Kiệt, phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một lúc 

17h ngày 03/6/2021 

39. Bánh kem Ba Con Gấu, gần Ngã Sáu, Thủ Dầu Một, đối diện Phúc Long 

Coffee từ 10h30 ngày 10/6/2021 

40. Tiệm vàng Hoàng Trúc, chợ Thủ Dầu Một, từ 17h ngày 10/6/2021 

41. Shop Quỳnh Phạm (đường Yersin, TP Thủ Dầu Một) 20h ngày 05/6/2021 

42. Quán hủ tiếu Nguyên (không nhớ rõ địa chỉ, dường từ chợ về Bình Hòa bên 

tay trái) từ 9h ngày 12/6/2021 

43. Quán cơm Năm Đức, đường Thích Quảng Đức, Phú Cường, Tp Thủ Dầu 

Một, từ ngày 10/6/2021 

44. Phòng khám đa khoa Châu Thành, đường Phạm Ngọc Thạch từ ngày 

30/5/2021 

45. Quán trà sữa Cô chủ nhỏ 2, 3 (đường Đồng Cây Viết, P. Phú Mỹ, TP. Thủ 

Dầu Một) từ 30/5; 

46. Quán 2 Nù (đường Võ Văn Kiệt, P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một) từ 17h 

ngày 3/6; 

47. Bánh kem Ba Con Gấu (gần Ngã sáu, Thủ Dầu Một, đối diện Phúc Long 

Coffee & Tea) từ 10h30 ngày 10/6; 

48. Tiệm vàng Hoàng Trúc (chợ Thủ Dầu Một) từ 17h ngày 10/6; 

49. Shop Quỳnh Phạm (đường Yersin, TP. Thủ Dầu Một) từ 20h ngày 5/6; 

50. Quán hủ tiếu Nguyên (không rõ địa chỉ, hướng từ chợ về Bình Hòa bên tay 

trái) từ 9h ngày 12/6; 

51. Quán cơm Năm Đức (đường Thích Quảng Đức, Phú Cường, TP. Thủ Dầu 

Một) từ 10/6; 

52. Phòng khám đa khoa Châu Thành (đường Phạm Ngọc Thạch, TP. Thủ Dầu 

Một) từ 30/5. 

XXII. Bến Tre 

1. Nhà hàng Làng Chài, đường Đồng Văn Cống, phường 6, TP Bến Tre từ 11h – 

13h ngày 30/5/2021 
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XXIII. Hà Tĩnh 

1. Quán 007, bãi biển Xuân Hải, TT Lộc Hà, huyện Lộc Hà từ 17h – 21h ngày 

30/5 và 02/6 

2. Quán Nguyệt Liễu, bãi biển Thạch Hải, huyện Thạch Hà từ 17h – 21h ngày 

31/5 

3. Qiams 5G. thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà từ 17h30 – 21h 

ngày 03/6 

4. Nhân viên bán hàng tại cửa hàng mỹ phẩm Mumy Shop tại số 31, đường Lý 

Tự Trọng vào khoảng 5h30 phút ngày 30/5/2021. 

5. Những người đến nhà hàng 007, bãi biến Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà vào lúc 

17h, chiều ngày 30/5/2021. 

6. Nhân viên lái xe tắc xi chở đến phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, vào lúc 8h 

sáng, ngày 31/5. 

7. Quán bún bò Huế tại đường 26/3, vào lúc 8h30 phút. 

8. Cửa hàng giày dép của chị Bảo Yến và cửa hàng quần áo của chị Hương Ly 

chợ TP Hà Tĩnh, vào lúc 10h30", ngày 31/5. 

9. Hồ Điều hòa xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh lúc 20h, ngày 31/5. 

10. Quán ăn số 68 đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh vào 21h30, ngày 31/5, 

có tiếp xúc với 2 người bán quán. 

11. Quán bún Dũng, Cầu Mương, TP Hà Tĩnh vào lúc 8h sáng ngày 1/6. 

12. Cửa hàng sửa đồ quần áo Thanh Nhàn, chợ tỉnh Hà Tĩnh lúc 10h, ngày 1/6. 

13. Nhà hàng Việt Lào, thị trấn Lộc Hà lúc 17h, ngày 1/6. 

14. Quán ăn “Diệp” đường Lê Duẩn, TP Hà Tĩnh vào lúc 15h, ngày 2/6. 

15. Quán cắt tóc Minh Hằng ở ngõ 16, đường Phan Đình Phùng, lúc 8h ngày 

3/6. 

16. Phòng khám sản phụ khoa Nhật Thành - đường Hải Thượng Lãn Ông, lúc 

17h, ngày 3/6. 

17. Siêu thị BMC TP Hà Tĩnh, vào lúc 20h, ngày 3/6. 

18. Quán Hiền Giai ở đường Nguyễn Huy Tự, lúc 7h sáng ngày 4/6. 

19. Quán ăn vặt chị Nga ở Hồ Bồng Sơn vào lúc 15h, ngày 4/6. 

20. Chợ Vườn ươm, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, lúc 16h, ngày 4/6. 

21. Quán nước phía sau công viên Trần Phú, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh từ 

19h30 – 21h ngày 04/6 

22. Quảng trường Trần Phú từ 21h – 21h30 ngày 04/6 

23. Phòng đọc sách trường tiểu học Thạch Tân 1 từ 7h – 8h30 ngày 04/6 

24. Ốt sửa xe máy Quốc Khánh, ở thôn Cầu Đá, xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh, từ ngày 06/6 đến 07/6; 
25. Phòng khám bác sỹ Toại, Tổ dân phố 2, thị trấn Phố Châu, huyện Hương 

Sơn, Hà Tĩnh, từ 16h30 đến 17h, ngày 06/6; 
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26. Quầy thuốc Nghiên Sơn, số 64, đường Nguyễn Tuấn Thiện, thị trấn Phố 

Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh khoảng 10h30, ngày 08/6. 

XXIV. Đồng Nai 

1. Sân Gold Long Thành, 99A đường Phước Tân, Long Hưng, khu phố Hương 

Phước, phường Phước Tân, TP Biên Hòa từ 17/5 – 24/5 

XXV. Nghệ An 

1. Cà phê Cung Lễ Hội – TP Vinh từ 17h30 – 18h15 ngày 04/6/2021 

2. Quán bia Hải Quế (cạnh Hồ Goong) đối diện số 54, đường Phan Đăng Lưu, 

TP Vinh, từ 19h ngày 05/6/2021 đến 0h30 ngày 06/6/2021 

3. Quán tạp hóa trên Bà Hường trên đường Nguyễn Năng Tĩnh (đối diện chợ 

Phong Toàn – Hà Huy Tập) từ 10h đến 10h30 ngày 06/6/2021 

4. Chợ Vinh khu vực các Kiốt bán đồ hải sản và rau (ở vị trí đường Cao Thắng, 

rẽ phải sang đường Lê Hồng Sơn) từ 16h30 đến 17h30  ngày 06/6/2021 

5. Quán bún Gia truyền Bà Lộc, địa chỉ số 208, đường Nguyễn Sĩ Sách, TP 

Vinh, từ 7h đến 8h30 đến ngày 07/6/2021 

6. Quán cắt tóc Á – Âu, số 34, đường Hà Huy Tập, TP Vinh, ngày 07/6/2021 

7. Quán Mận Quán (số 32, Hà Huy Tập) và cây rút tiền BIDV (số 30, Hà Huy 

Tập) từ 13-14h ngày 07/6/2021 

8. Siêu thị Vinmark (số 70, Hà Huy Tập) và đi chợ Cầu (Hà Huy Tập) (vị trí 02 

quán đầu tiên dọc đường Bờ Kênh  đi ra hướng đường Hà Huy Tập) từ 16h30 

đến 17h30 ngày 10/6/2021 

9. Quán tạp hóa (địa chỉ: Quán nằm bên đường giao nhau giữa Nguyễn Năng 

Tĩnh và Lý Tự Trọng; đối diện tiệm cắt tóc Sơn Barber, 65 Lý Tự Trọng về phía 

Nguyễn Năng Tĩnh) và đi chợ Phong Toản; từ 17h30 đến 18h ngày 10/6/2021 

10. Công ty FE CREDIT, số 44, đường Đinh Lễ, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An: Từ ngày 01/6 đến ngày 11/6/2021. 
11. Trung tâm Phát hành sách, đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh: Lúc 21h 

ngày 02/6/2021. 
12. Quán Thúy Hiếu, Bãi biển Cửa Lò, Thị xã Cửa Lò: từ 17h00 – 21h00 ngày 

05/6/2021. 
13. Khách sạn Summer: Đám cưới trưa ngày 06/6/2021. 
14. Quán Cà phê Highlands Coffee - Vinh Centre: Trưa ngày 06/6/2021. 
15. Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh: Từ 14h10 – 16h00 

ngày 09/6/2021. 
16. Khu vực sàng lọc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông: lúc 15h30 ngày 15/6/2021. 

17. UBND xã Diễn Liên, từ ngày 1/6 đến ngày 15/6. 
18. Hội trường làm căn cước công dân (CCCD) tại xã Minh Châu, từ ngày 1/6 

đến 3/6. 
19. Hội trường làm CCCD tại xã Diễn Trung, từ ngày 4/6 đến ngày 6/6. 
20. Hội trường làm CCCD tại xóm Xuân Châu, xã Diễn Kim, từ ngày 7/6 đến 

ngày 9/6 và Công an xã Diễn Kim khoảng 15h30 đến 16h ngày 10/6. 
21. Quán Vinh Hiên, xã Diễn Kim, từ khoảng 18h30 đến 20h30 ngày 8/6. 
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22. Quán Quyền Hoa, xã Diễn Kim khoảng 11h15 đến 12h30 ngày 8/6. 
23. Hội trường làm CCCD tại xã Diễn Tân, các ngày 10, 11, 12/6. 
24. Quán dê Quốc Anh, gần chợ chiều xã Diễn Xuân, Diễn Châu vào khoảng 

17h30 đến 19h ngày 11/6. 
25. Quán cafe Trung Nguyên, tại ngã tư xã Diễn Đồng vào tầm khoảng 20h đến 

21h ngày 11/6. 
26. Quán phở Cồ Duyên (đối diện chợ chiều xã Diễn Xuân), khoảng 7h đến 

7h30 ngày 12/6. 
27. Hội trường làm CCCD tại xã Diễn Thịnh, vào các ngày 13 và 14/6. 
28. Hội trường làm CCCD ở xã Diễn Cát, chiều và tối ngày 15/6. 
29. Quầy thuốc tây Ngô Thị Linh (xã Diễn Thịnh), tối 14/6. 
30. Quán cháo canh sườn bò đối diện 43 Đinh Lễ, TP Vinh, vào khoảng 7-8h 

sáng 2/6. 
31. Quán trà chanh bên cạnh sân bóng Hưng Dũng, khoảng 11h-12h trưa 2/6. 
32. Quán café The Coffee House gần khách sạn Phương Đông, vào khoảng 11h-

11h30 ngày 2/6. 
33. Xe bus đi Nghĩa Đàn xuất phát từ điểm chờ xe bus đối diện Bệnh viện Đa 

khoa TP Vinh vào khoảng 13h -13h20 ngày 2/6. 
34. Quán trà chanh tại đường mòn Hồ Chí Minh (bệnh nhân không nhớ rõ) vào 

khoảng 15h-17h ngày 2/6. 
35. Xe khách (không rõ biển số), đi từ Nghĩa Đàn về TP Vinh vào khoảng 17h 

ngày 2/6. 
36. Quán nước mía gần Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An, số 45 Đại lộ Lê Nin, vào 

khoảng từ 11h-11h30 ngày 3/6. 
37. Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An số 45, đại lộ Lê Nin vào khoảng 15h-15h30 

ngày 3/6. 
38. Nhà văn hóa xóm 15, xã Nghi Phú từ 19h-20h ngày 3/6. 
39. Quán bún trên đường Duy Tân bên cạnh trường Phượng Hoàng vào khoảng 

thời gian từ 7h-8h30 sáng 4/6. 
40. Cửa hàng FPT số 29 Phan Đăng Lưu, sáng 4/6. 
41. Ngân hàng BIDV đường Lê Duẩn, đối diện với khách sạn Summer Vinh, 

vào khoảng 9h20-10 sáng 4/6. 
42. Quán café số 42 đường Đinh Lễ, TP Vinh vào khoảng 11h-15h ngày 4/6. 
43. Quán nước mía trên đường Đào Tấn bên phía Bảo tàng Xô Viết vào khoảng 

16h-17h ngày 4/6. 
44. Quán café góc đường Hồ Xuân Hương và Đặng Thái Thân vào khoảng 18h-

18h30 ngày 4/6. 
45. Quán café Đài Linh, số 69, Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, vào khoảng 

9h-11h ngày 5/6. 
46. Quán café May, số 33 Đặng Thái Thân, TP Vinh, vào khoảng 15h-17h ngày 

5/6. 
47. Quán Tài Phớ, đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, trưa ngày 6/6. 
48. Quán dồi sụn (xe đẩy), và quán chân gà Huy Béo (xe đẩy) ở bãi gửi xe chợ 

Vinh, đối diện số 1A Cao Thắng vào khoảng 16h ngày 6/6. 
49. Quán Cây Sung, đường Kim Đồng vào khoảng 17h39 đến 21h ngày 6/6. 
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50. Quán gà Thanh Chương ở đường Đinh Lễ, TP Vinh, vào 11h30-13h30 ngày 

6/6. 
51. Bưu điện tỉnh vào khoảng thời gian 11h30-12h ngày 9/6. 
52. Quán xôi ở gần café Điện ảnh 3, đường Đinh Lễ, khoảng 7h-8h sáng các 

ngày 14 và 15/6. 

XXVI. Long An 

1. Cửa hàng trái cây tại số 30/12 ấp Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình Nhơn, Tp Tân An 

2. Cửa hàng trái cây, bánh kẹo tại số 30/12 ấp Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình Nhơn, 

Tp Tân An 

 

 

CÁC CHUYẾN BAY 

1. Chuyến bay số hiệu VJ3613 ngày 07/4/2021 từ Nhật Bản hạ cánh sân bay 

Quốc tế Đà Nẵng 

2. Chuyến bay số hiệu VJ133 khởi hành lúc 10h15 ngày 27/4/2021 từ Hà Nội đi 

TP HCM 

3. Chuyến bay số hiệu VN7161 từ Hà Nội đi Đà Nẵng khởi hành lúc 14h20 và 

hạ cánh lúc 15h46 ngày 27/4/2021. 

4. Chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội, giờ khởi hành theo kế hoạch là 

10h25, giờ khởi hành thực tế là 10h46 và hạ cánh lúc 12h10 ngày 29/4/2021 

5. Chuyến bay VJ546 từ Đà Nẵng đi Hà Nội ngày 29/4/2021 

6. Chuyến bay VN7175 từ Nội Bài đến Đà Nẵng ngày 27/4/2021 

7. Chuyến bay VN 1595 từ Hà Nội đến Cam Ranh (Nha Trang) khởi hành lúc 

16h05 ngày 01/5/2021 

8. Chuyến bay VN 1572 từ Đà Lạt về Hà Nội lúc 10h25 ngày 05/5/2021 

9. Chuyến bay VN113 từ Đà Nẵng đến TP HCM lúc 09h10 ngày 30/4/2021 

10. Chuyến bay VN136 từ TP HCM đến Đà Nẵng lúc 18h25 ngày 04/5/2021 

11. Chuyến bay VJ5103 từ Nhật Bản đến Sân bay Nội Bài đêm 29/4/2021 

12. Chuyến bay VJ 123 từ Hà Nội – TP HCM ngày 27/4/2021 

13. Chuyến bay QH1403 từ Hà Nội – Buôn Ma Thuột ngày 06/5/2021 

14. Chuyến Bay VN6087 từ Hà Nội – Đà Nẵng ngày 30/4/2021 

15. Chuyến bay VN 1179 từ Hải Phòng – Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 

05/5/2021 

16. Chuyến bay VN1180 ngày 24/4/2021, từ Tân Sơn Nhất – TP Hồ Chí Minh 

đến sân bay Cát Bi - Hải Phòng 

17. Chuyến bay VJ347 ngày 24/4/2021, từ Gia Lai – HCM 

18. Chuyến bay VN242 ngày 23/4/2021, từ HCM – Hà Nội 

19. Chuyến bay VN263 ngày 29/4/2021, từ Hà Nội – HCM 

20. Chuyến bay VN220 ngày 30/5/2021, từ TP HCM – Hà Nội 

21. Chuyến bay VN1262 ngày 30/5/2021, từ TP HCM – TP Vinh 

22. Chuyến bay QH0224 ngày 14/6/2021, từ TP HCM – Hà Nội 
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CÁC CHUYẾN XE 

1. Chuyến xe khách mang tên Tân Kim Chi (43B-048.78) tuyến Đà Nẵng – Hà 

Nội xuất phát lúc 20h30 ngày 21/4/2021 

2. Chuyến xe khách Limousine biển số 29B6397 của công ty Thời Đại chuyến 

Hà Nam – Hà Nội xuất phát lúc 7h ngày 27/4/2021 

3. Chuyến xe khách mang tên Việt Phương (BKS 21B – 00671) tuyến Hà Nội – 

thị xã Nghĩa Lộ, xuất phát Bến xe Mỹ Đình lúc 20h15 ngày 29/4/2021 đến thành 

phố Yên Bái lúc 22h30 cùng ngày, thị xã Nghĩa Lộ lúc 0h30 ngày 30/4/2021. 

4. Chuyến xe khách mang BKS 62P-01463 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến 

huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (16h ngày 27/4/2021 từ điểm đón khách số 

1005, đường Nguyễn Trãi, TPHCM theo lộ trình đi qua Bến Lức, Quốc lộ 62 

đến Kiến Tường, Vĩnh Hưng và Tân Hưng. Đến huyện Vĩnh Hưng khoảng 17h 

cùng ngày) 

5. Chuyến xe khách mang tên Hà Sơn Hải Vân chuyến Lào Cai – Mỹ Đình (Hà 

Nội) không nhớ biển số xe khởi hành lúc 7h và đến Hà Nội lúc 11h30 ngày 

26/4/2021. 

6. Chuyến xe khách Mạnh Hùng, biển số xe 17B – 012.35xuất phát từ bến xe 

Giáp Bát – Hà Nội khoảng 14h ngày 04/5/2021 về Kiến Xương – Thái Bình 

(tuyến Bờ hồ Kiến Xương – Chợ Gốc) 

7. Xe khách Lĩnh Tiến – Xe 29 chỗ (tuyến Thất Khê – Hà Nội); biển số 29B-

114.56 từ 5h ngày 05/5/2021 đến hết ngày 05/5/2021. 

8. Xe Vân Đồn Xanh các chuyến 

- Ngày 19/4/2021 chuyến 3h sáng điểm dừng trả khách tạ BV Tai Mũi Họng 

trung Ương 

- Ngày 22/4/2021: chuyến 3h sáng có dừng trả khách tại bệnh viện K Tân Triều 

- Ngày 23/4/2021: chuyến về Hạ Long lúc 11h30 có đón khách tại BV K Tân 

Triều 

- Ngày 26/4/2020: Chuyến 3h sáng có điểm dừng trả khách tại BV K Tân Triều 

và đón khách về Hạ Long lúc 11h30 tại BV K Tân Triều 

- Ngày 28/4/2021: chuyến 3h sáng có điểm dừng trả khách tại BV K Tân Triều 

- Ngày 4/5/2021: Chuyến 3h sáng có điểm dừng trả khách tại BV K Tân Triều 

và đón khách về Hạ Long lúc 11h30 tại BV K Tân Triều 

9. Xe Hoàng Công từ Hà Nội về Hạ Long có đón khách tại Bệnh Viện Tai Mũi 

Họng Trung Ương lúc 11h30 ngày 19/4/2021 

10. Xe khách tuyến Hải Dương – Cao Bằng (Nhà xe Khang Kiên) lúc 21h30 đến 

22h12 ngày 01/5/2021 

11. Xe khách (biển số 30V-4157) đi từ bến xe Yên Nghĩa, Hà Nội đến Lạc Sơn, 

Hòa Bình từ 08h00-11h00 ngày 7/5/2021 

12. Xe Bus số 62 (đi từ viện K đến bến xe Yên Nghĩa) Hà đông – Hà Nội từ 

07h30-07h50 ngày 07/5/2021 

13. Limosine Khanh Phong (51B-41365) Nha Trang – Đà Lạt từ 17h00-20h30 

ngày 02/5/2021 

14. Xe khách Đà Nẵng – Đông Hà, TT Huế từ 18h00-21h00 ngày 01/5/2021 
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15. Xe 16 chỗ từ An Lỗ, Phong Điền vào Đà Nẵng từ 15h00 ngày 04/5/2021 

16. Chuyến tàu SE4 từ TP HCM lúc 19h25 ngày 06/5/2021 qua Đà Nẵng, Đông 

Hà, đến ga Hà Nội lúc 8h30 ngày 08/5/2021 

17. Xe BUS Hải Dương BKS 34B-028.80 Hải Tân – Ninh Giang 14h10 ngày 

29/4/2021 

18. Xe khách Thiện Phương TP HCM – Hà Tĩnh ngày 01/5/2021 

19. Xe khách Đức Mỡi, Nam Định – Hà Nội ngày 25/4/2021 

20. Xe khách Đức Hiền, Hà Nội – Nghĩa Hưng, Nam Định ngày 21/4/2021 

21. Bắc Giang: Xe đưa đón công nhân Đại Phát gồm 4 xe: 

- 98B – 013.94 

- 98B – 007.49 

- 98B – 015.20 

- 98B – 026.50 

Từ ngày 4-8/5/2021 

22. Đi trên xe buýt tuyến Bắc Ninh - Lương Tài, biển số xe 99B - 017.69 ngày 

3/5 xuất phát lúc 8h40 tại bến xe Lương Tài, cập bến vào hồi 9h43 tại bến xe 

Bắc Ninh. 

23. Xe khách 30V-4157 tuyến Hà Nội – Lạc Sơn (Hòa Bình) ngày 7/5/2021 

24. Xe khách Sơn Tuấn tuyến Chiêm Hóa – Bắc Giang 15h ngày 2/5/2021 

25. Xe khách Phong Hiền 26B – 00308 Bắc Giang – Sơn La ngày 13/5/2021 

26. Chuyến xa Bus 37 (29B-62.577) hoặc (29B-62.174) vào khoảng 16h30 ngày 

05/5/2021 từ bệnh viện K Tân Triều đến bến xe Nước Ngầm 

27. Xe Grap từ sân bay Cát Bi ra bến xe Cầu Rào, xe Buýt Thịnh Hưng từ Cầu 

Rào về 75, Lý Thánh Tông; xe buýt từ  75 Lý Thánh Tông đến thôn 2, Thái Lai, 

xe Grap (mã Grap: IOS-XV4XESUWWG87) từ 75 Lý Thánh Tông đến sân bay 

Cát Bi – Hải Phòng từ ngày 24/4/2021 và 05/5/2021 

28. Xe số 62B – 012.50 xuất phát tại bến xe Chợ Lớn vào lúc 14h45 và đến bến 

xe Long An lúc 16h20 ngày 26/5 

29. Xe số 51B – 249.95 xuất phát tại bến xe Chợ Lớn lúc 15h và đến bến xe 

Long An lúc 16h40 ngày 26/5 

30. Xe số 51B – 269.84 xuất phát tại bến xe Chợ Lớn lúc 15h30 và đến bến xe 

Long An lúc 17h10 ngày 26/5 
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